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CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu

Đất nước đang chuyển mình với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực trong đó không thể không nói tới ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, khiến cho các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Điều này tạo ra những ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vì thế ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng.

Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập của ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vấn đề nợ quá hạn và nợ xấu luôn là mối lo đối với tất cả cán bộ làm công tác tín dụng cũng như các nhà lãnh đạo ngân hàng, bởi vì việc thẩm định giải quyết một món vay đã khó, thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi là công việc khó hơn. Thông thường các khách hàng đều vay trả sòng phẳng, uy tín. Tuy nhiên cũng không hiếm khách hàng chây ỳ để phát sinh nợ quá hạn thậm chí trở thành nợ tồn động cần có biện pháp xử lý để lành mạnh hoá tài chính ngân hàng. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá như hiện nay, ngày càng làm gia tăng các nguy cơ rủi ro cho hoạt động ngân hàng thương mại và khi rủi ro xảy ra thì hậu quả của nó sẽ rất nặng nề.

Ngân hàng nông nghiêp & phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp là chi nhánh có quy mô tương đối, luôn phấn đấu cho sứ mệnh “Bạn đồng hành của nông dân”, đem đến cho người dân lòng tin tuyệt đối, đem vốn hữu ích giúp nền kinh tế tiềm năng phát triển. Để làm được công việc trên bản thân ngân hàng phải luôn vững mạnh, có nền tài chính tốt. Do đó, đề tài “Phân tích tình hình tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình” cần được nghiên cứu nhằm phân tích tổng quát thực trạng tín dụng, tìm hiểu các nhân tố tác động và đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong điều kiện hội nhập WTO.

1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn

Đề tài này đã sử dụng phương pháp logic và phương pháp so sánh để phân tích, đánh giá và nhận xét vấn đề.

Nội dung nghiên cứu và số liệu được sử dụng trong đề tài có xuất xứ từ các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp. Do đó, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng dựa vào thực tế mà đúc kết. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp cho việc xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động của ngân hàng.

Nội dung đề tài này hoàn toàn khác với các đề tài đã được nghiên cứu trước đây tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình. Các đề tài trước đây chỉ phân tích một cách khái quát về tình hình tín dụng chứ không đi sâu phân tích thực trạng và rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Như chúng ta đều biết, rủi ro là yếu tố gắn liền với mọi hoạt động đầu tư nói chung, trong đó có hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong nỗ lực nhằm thu được lợi nhuận, các Ngân hàng không thể chối bỏ rủi ro, nghĩa là không thể không cho vay, mà chỉ có thể tìm cách làm cho hoạt động này trở nên an toàn và hạn chế đến mức tối đa những tổn thất có thể xảy ra. Vì vậy, “Phân tích tình hình tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình” là cần thiết được nghiên cứu.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Trong xu thế hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Ngân hàng, hệ thống Ngân hàng ngày càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng bên trong và ngoài nước ngày càng trở nên sôi động. Do đó, để nâng cao sức cạnh tranh buộc các Ngân hàng thương mại nói chung cũng như ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp nói riêng, phải không ngừng đẩy mạnh hoạt động tín dụng để gia tăng lợi nhuận đồng thời hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rủi ro gây ra. 

Do đó mục tiêu chung của đề tài là tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007. Trên cơ sở đó tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng. Từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và tối thiểu hóa những thiệt hại về rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, giúp ngân hàng vững bước tiến lên trên bước đường hội nhập.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện mục tiêu chung ở trên đề tài có những mục tiêu cụ thể sau:

· Phân tích tình hình tín dụng theo thời hạn và theo thành phần kinh tế

· Phân tích tình hình thu nợ theo thời hạn và theo thành phần kinh tế

· Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn và theo thành phần kinh tế

· Đánh giá tình hình tín dụng của ngân hàng bằng một số chỉ số tài chính

· Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng

· Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tín dụng và nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại ngân hàng

· Đưa ra một số biện pháp cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

· Tình hình tín dụng ngân hàng diễn ra như thế nào?

· Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tình hình tín dụng của ngân hàng?

· Những nguyên nhân nào làm phát sinh rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong thời gian qua?

· Những biện pháp cần thiết nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng?

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1  Phạm vi về thời gian

· Luận văn được thực hiện trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 11/02/2008 đến hết ngày 11/05/2008.

· Thông tin số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập tại ngân hàng từ năm 2005 đến năm 2007.

1.4.2  Phạm vi về không gian

· Luận văn được thực hiện và tập trung nghiên cứu tình hình tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp.

· Các thông tin được trích dẫn, chắc lọc cho luận văn là thông tin được thu thập tại NHNo & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp.

1.4.3  Phạm vi về nội dung

Kết quả hoạt động của ngân hàng diễn ra trong thực tiễn rất đa dạng, phong phú, biểu hiện trên nhiều chỉ tiêu phức tạp vì điều kiện có hạn về kiến thức cũng như thời gian nên luận văn này chỉ đi sâu phân tích một số vấn đề sau đây:

· Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2005, 2006, 2007.

· Phân tích tình hình tín dụng theo thời hạn và theo thành phần kinh tế

· Đánh giá tình hình tín dụng thông qua các chỉ số tài chính

· Phân tích rủi ro tín dụng theo thời hạn và theo thành phần kinh tế

· Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tín dụng và rủi ro tín dụng 

1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Sau đây là một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu:

· Th.s Thái Văn Đại, Th.s Bùi Văn Trịnh. 2005. “Bài giảng Tiền Tệ Ngân Hàng”. Tủ sách Đại học Cần Thơ.

Nội dung sử dụng: Chương VI: Những cơ bản về tín dụng và chính sách tín dụng, phân loại tín dụng, chức năng của tín dụng.

· Th.s Trần Ái Kết, Th.s Phan Tùng Lâm, Nguyễn thị Lương, Đoàn Thị Cẩm Vân, Phạm Xuân Minh. 2006. “Giáo trình Tài chính & Tiền tệ”. Tủ sách Đại học Cần Thơ.

Nội dung sử dụng: Chương III: Những vấn đề cơ bản về tín dụng, vai trò của tín dụng.

· Th.s Thái Văn Đại. 2005. “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”. Tủ sách Đại học Cần Thơ.

Nội dung sử dụng: Chương III: Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, khái niệm về tín dụng, nguyên tắc cho vay. Chương V: Rủi ro tín dụng và phân tích tín dụng.

· Th.s Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt. 2007. “Bài giảng Quản trị Ngân Hàng”. Tủ sách Đại học Cần Thơ.

Nội dung sử dụng: Chương I: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, phân loại nợ.

· Quách Thương Thảo. 2007. Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông  nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú tỉnh An Giang”.

Nội dung phân tích:

· Phân tích tình hình huy động vốn tại chi nhánh qua 3 năm 2004, 2005, 2006.

· Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng.

· Đánh hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu.

· Cuối cùng là đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng.

· Nguyễn Thị Thanh Chúc. 2006. Chuyên đề tốt nghiệp “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp”.

Nội dung phân tích:

· Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng qua 3 năm 2003, 2004, 2005.

· Phân tích tình hình sử dụng vốn.

· Đánh giá tình hình huy động vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu.

· Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng

2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng

Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Ngày nay tín dụng được hiểu theo những định nghĩa sau:

· Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định.

· Tín dụng là một phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa.

· Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ - người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán,…dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái – người đi vay).

Như vậy, “Tín dụng” có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này là thống nhất: Đều phản ánh một bên là người cho vay, còn bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi cơ chế tín dụng và pháp luật hiện tại.

2.1.1.2 Phân loại tín dụng

Trong nền kinh tế thị trường tín dụng hoạt động rất đa dạng và phong phú. Tùy theo tiêu thức phân loại mà tín dụng được phân thành nhiều loại khác nhau.

· Căn cứ vào thời hạn tín dụng

· Tín dụng ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn đến một năm và thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.

· Tín dụng trung hạn là những khoản vay có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, được cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.
· Tín dụng dài hạn là những khoản vay có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụng này được sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất với quy mô lớn.

· Căn cứ vào đối tượng tín dụng

· Tín dụng vốn lưu động là loại vốn cho vay được sử dụng để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh tế, như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho sản xuất.

· Tín dụng vốn cố định là loại cho vay được sử dụng để hình thành tài sản cố định.

· Căn cứ vào mục đích sử dụng

· Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa là loại cấp phát tín dụng cho các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa.

· Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân.

· Tín dụng học tập là hình thức cấp tín dụng phục vụ việc học của sinh viên.

· Căn cứ vào chủ thể tham gia

· Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa.

· Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các doanh nghiệp và cá nhân.

· Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà nước biểu hiện là người đi vay.

· Căn cứ vào đối tượng trả nợ

· Tín dụng trực tiếp là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay cũng là người trực tiếp trả nợ.

· Tín dụng gián tiếp là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay và người trả nợ là hai đối tượng khác nhau. 

2.1.1.3 Chức năng của tín dụng

· Chức năng phân phối lại tài nguyên

Tín dụng là sự vận động của vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác. Chính nhờ sự vận động của tín dụng mà các chủ thể vay vốn nhận được một phần tài nguyên của xã hội phục vụ cho sản xuất hoặc tiêu dùng.

Phân phối tín dụng được thực hiện bằng hai cách

· Phân phối trực tiếp là việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó là kinh doanh và tiêu dùng. Phương pháp phân phối này được thực hiện trong quan hệ tín dụng thương mại và việc phát hành trái phiếu của công ty.

· Phân phối gián tiếp là việc phân phối được thực hiện thông qua các tổ chức trung gian như Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, Công ty tài chính.

· Chức năng thúc đẩy lưu thông và sản xuất hàng hóa phát triển

Ngày nay Ngân hàng cung cấp tiền cho lưu thông chủ yếu được thực hiện thông qua con đường tín dụng. Đây là cơ sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện phục vụ cho lưu thông

Như vậy, nhờ hoạt động của tín dụng mà Ngân hàng tạo ra tiền phục vụ cho sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tiền tệ do Ngân hàng tạo ra gồm: tiền tệ (tiền giấy và tiền kim loại không đủ giá trị) và bút tệ.

Nhờ vào công cụ nói trên mà tốc độ lưu thông hàng hóa nhanh hơn và do vậy hàng hóa đi từ hình thái tiền tệ vào sản xuất và ngược lại được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, tín dụng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế.

2.1.1.4 Vai trò của tín dụng

Tín dụng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, cụ thể như sau:

· Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời góp phần đầu tư và phát triển kinh tế.

· Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.

· Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn.

· Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp.

· Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.

2.1.1.5 Nguyên tắc tín dụng

Khi tham gia vào quan hệ tín dụng, các doanh nghiệp vay vốn và các Ngân hàng đều quán triệt các nguyên tắc tín dụng. Các nguyên tắc tín dụng được hình thành bắt nguồn từ bản chất tín dụng, được khẳng định trong hoạt động thực tiễn của Ngân hàng và được pháp lý hóa.

Hoạt động của tín dụng Ngân hàng tuân thủ các nguyên tắc sau:

· Nguyên tắc 1: Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng.

Theo nguyên tắc này, tiền vay phải được sử dụng đúng cho các nhu cầu đã được bên vay trình bày với Ngân hàng và được Ngân hàng cho vay chấp nhận. Đó là các khoản chi phí, những đối tượng phù hợp với nội dung sản xuất kinh doanh của bên vay. Ngân hàng có quyền từ chối và hủy bỏ mọi yêu cầu vay vốn không được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận. Việc sử dụng vốn vay sai mục đích thể hiện sự thất tín của bên vay và hứa hẹn những rủi ro cho tiền vay. Do đó, tuân thủ nguyên tắc này, khi cho vay Ngân hnàg có quyền yêu cầu buộc bên vay phải sử dụng tiền vay đúng mục đích đã cam kết và thường xuyên giám sát hành động của bên vay về phương diện này.

· Nguyên tắc 2: tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng.

Trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của tín dụng là giao dịch cung cầu về vốn, tín dụng chỉ là giao dịch quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian cam kết giao dịch, Ngân hàng và bên vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng rằng Ngân hàng sẽ chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định cho bên vay. Khi kết thúc kỳ hạn, bên vay phải hoàn trả quyền này cho Ngân hàng (trả nợ gốc) với một khoản chi phí (lợi tức và phí) nhất định cho việc sử dụng vốn vay.

Về phương diện hạch toán, nguyên tắc này là nguyên tắc về tính bảo tồn của tín dụng: tiền vay phải được bảo đảm không bị giảm giá, tiền vay phải đảm bảo thu hồi được đầy đủ và có sinh lời. Tuân thủ nguyên tắc này là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội được ổn định, các mối quan hệ của Ngân hàng được phát triển theo xu thế an toàn và năng động.

Đối với công việc hạch toán của từng Ngân hàng, việc tuân thủ nguyên tắc này đảm bảo tạo điều kiện vật chất (thu nhập) cho sự duy trì và phát triển của Ngân hàng, thể hiện tính kinh doanh của tín dụng. Hơn nữa, do phương thức hoạt động của các Ngân hàng là “đi vay để cho vay” nên tính hoàn trả của tín dụng càng khẳng định như một cơ chế tồn tại của Ngân hàng.

2.1.2 Phân loại nợ

Theo quyết định 18/2007/QD – NHNN, Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm như sau:

Nhóm 1 – nợ đủ tiêu chuẩn

· Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn gồm:

· Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại

· Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định (khoản 2 điều 6 QĐ 18/2007/QĐ – NHNN)

Nhóm 2 – nợ cần chú ý

· Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày

· Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu)

· Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo qui định (khoản 2 điều 6 QĐ 18/2007/QĐ – NHNN)

Nhóm 3 – nợ dưới tiêu chuẩn

· Các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 10 ngày, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu tiên phân loại vào nhóm 2 theo quy định

· Các khoản nợ được miễn giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng

· Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định (khoản 2 điều 6 QĐ 18/2007/QĐ – NHNN)

Nhóm 4 – nợ nghi ngờ

· Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai

· Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định (khoản 2 điều 6 QĐ 18/2007/QĐ – NHNN)

Nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn

· Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai

· Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn

· Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý

· Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định (khoản 3 điều 6 QĐ 18/2007/QĐ – NHNN)

Trong đó: 

· Nợ là các khoản cho vay, ứng trước, cho thuê tài chính; Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu, giấy tờ có giá; Các khoản bao thanh toán, hình thức tín dụng khác.

· Nợ quá hạn là khoản nợ gồm một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn là dạng dư nợ mà Ngân hàng luôn phấn đấu ở mức thấp nhất. Nợ quá hạn càng thấp chứng tỏ hoạt động tín dụng của Ngân hàng càng hiệu quả.

· Nợ xấu là những khoản nợ không hiệu quả, nó bao gồm tất cả các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là chỉ số đánh giá chất lượng tín dụng.

· Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khoản nợ Ngân hàng nơi cho vay chấp nhận điều chỉnh thời hạn trả nợ cho khách hàng, do Ngân hàng cho vay đánh giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng hạn ghi trên hợp đồng tín dụng nhưng Ngân hàng nơi cho vay không đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ đã cơ cấu lại.

2.1.3 Rủi ro tín dụng

2.1.3.1 Khái niệm về rủi ro

Rủi ro là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Trong mọi hoạt động kinh tế, rủi ro là điều tất yếu xảy ra do vậy rủi ro là một vấn đề cần phải được quan tâm ngay từ khi bắt đầu một công việc.

Có thể phân rủi ro thành hai loại

· Rủi ro hệ thống là những rủi ro phát sinh mang tính quy luật. Nhờ vậy, người ta có thể dự đoán khả năng xảy ra rủi ro, mức rủi ro và so sánh với mức kỳ vọng để quyết định thực hiện công việc đó hay không.

· Rủi ro không hệ thống là những rủi ro xảy ra bất thường không dự tính trước được.

2.1.3.2 Rủi ro tín dụng

· Khái niệm rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng. Hay nói cách khác rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho Ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động và có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản.

· Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra

Đối với bản thân Ngân hàng

Sự tổn thất của Ngân hàng khi có rủi ro xảy ra có thể là các thiệt hại về vật chất hoặc uy tín của Ngân hàng.

Rủi ro tín dụng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng, vì phần lớn nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng là nguồn vốn huy động, mà khi Ngân hàng không thu hồi được nợ gốc và lãi trong cho vay thì khả năng thanh toán của Ngân hàng dần dần lâm vào tình trạng thiếu hụt.

Như vậy, rủi ro tín dụng sẽ làm cho Ngân hàng mất cân đối trong việc thanh toán, dần làm cho Ngân hàng lỗ lã và có nguy cơ bị phá sản.

Đối với nền kinh tế xã hội

Hoạt động của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn và đến toàn bộ các tầng lớp dân cư. Như vậy, rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm phá sản một vài Ngân hàng, khi đó nó có khả năng phát sinh lây lang các Ngân hàng khác và tạo cho dân chúng một tâm lý sợ hãi. Lúc đó, dân chúng sẽ đua nhau đến Ngân hàng để rút tiền trước thời hạn. Điều đó cũng có thể đưa đến phá sản hàng loạt các Ngân hàng. Khi đó, rủi ro tín dụng sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

Rủi ro tín dụng là một vấn đề rất nghiêm trọng mà Chính phủ các nước phải quan tâm, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương phải có những chính sách khuyến cáo thường xuyên thông qua công tác thanh tra kiểm soát, chiết khấu, tái chiết khấu và sẵn sàng hỗ trợ vốn cho các Ngân hàng thương mại khi có các biến cố rủi ro xảy ra.

2.1.4 Các chỉ tiêu phân tích tình hình tín dụng và rủi ro tín dụng

2.1.4.1 Hệ số thu hồi nợ
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Chỉ số này phản ánh công tác thu hồi nợ của Ngân hàng. Chỉ số này cao thì khả năng thu nợ tốt và ngược lại.

2.1.4.2 Tổng dư nợ trên tổng vốn huy động
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Chỉ số này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng đối với vốn huy động.

2.1.4.3 Chỉ số đo lường rủi ro tín dụng
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Chỉ số này dùng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng cho Ngân hàng. Những Ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng đó cao và ngược lại.

2.1.4.4 Vòng quay vốn tín dụng
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Chỉ số này dùng để đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm.

Trong đó:
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2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu

Các số liệu được thu thập từ:

· Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm từ năm 2005 đến 2007

· Bảng cân đối tài khoản của Ngân hàng qua 3 năm từ năm 2005 đến 2007

· Các tài liệu, báo, tạp chí chuyên ngành có liên quan.

2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

Phương pháp phân tích được sử dụng trong đề tài bao gồm:

· Phương pháp so sánh bao gồm so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối.

· Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế.

(Y = Y1​ – Y0
Trong đó:

(Y: chỉ tiêu năm trước

Y1: chỉ tiêu năm sau

Y0: phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế

Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.

· Phương pháp so sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.
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Trong đó:

(Y: chỉ tiêu năm trước

Y1: chỉ tiêu năm sau

Y0: phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế

%Y: biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế

Phương pháp này dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

· Phương pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh

· Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu giữa các năm

· Sử dụng một số chỉ số tài chính để đánh giá tình hình và rủi ro tín dụng.

· Ngoài ra còn dùng biểu đồ để minh họa giúp cho việc phân tích rõ hơn.

CHƯƠNG 3

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THANH BÌNH – TỈNH ĐỒNG THÁP

3.1 VÀI NÉT VỀ HUYỆN THANH BÌNH – TỈNH ĐỒNG THÁP

3.1.1 Tài nguyên thiên nhiên

· Vị trí địa lý kinh tế, dân số

Thanh Bình là một huyện vùng sâu nằm ở phía Bắc tỉnh Đồng Tháp với diện tích tự nhiên 327 Km2 gồm 12 xã và 1 thị trấn, phía Tây Bắc giáp huyện Hồng Ngự, phía Đông Nam giáp huyện Cao Lãnh. Huyện chia ra làm 3 vùng: vùng 5 xã Cù Lao Tây nằm giữa sông Tiền, vùng sâu có 3 xã. Cơ cấu kinh tế là nông nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp. Dân số 154.577 người (theo thời điểm tháng 07/2007) trong đó: 74.903 nam, 79.674 nữ; tổng số hộ là 32.200 hộ trong đó có 3.814 hộ nghèo.

Diện tích tự nhiên là 32.946 ha.

Diện tích đất nông nghiệp là 25.819 ha, đất chưa sử dụng là 3.571 ha.

· Tình hình khí hậu

Huyện Thanh Bình ở vào khu vực có nhiệt độ áp thấp quanh năm. Nhiệt độ cao tuyệt đối 360C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 200C. Do chênh lệch nhiệt độ không lớn nên thuận lợi cho động thực vật phát triển.

Không khí trung bình năm là 81%, độ ẩm cao tuyệt đối là 92,5%, độ ẩm thấp tuyệt đối là 63%.

Do tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa nên hàng năm chia ra 2 mùa rỏ rệt, mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11, lượng mưa chiếm 90-92% lượng mua cả năm. Đồng thời khu vực cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa với các hướng gió chính như: gió đông bắc vào mùa khô, gió tây nam vào mùa mưa thổi từ tháng 05 đến tháng 11 hàng năm.

· Hệ thống sông rạch tự nhiên của huyện

Huyện Thanh Bình chịu ảnh hưởng của sông Tiền, có nhiều kênh, rạch tạo nguồn xuất phát hoặc chảy ra sông Tiền như: rạch Cả Lách, Cả Tre, Mương Lớn…, kênh Cả Khánh, An Phong – Mỹ Hòa,…Với hệ thống sông rạch như trên nguồn nước mặt tự nhiên đã cung cấp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất đối với nhân dân ở nơi đây.

· Địa hình đất đai

Huyện Thanh Bình có địa hình tương đối bằng phẳng, có xu hướng thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam, đất đai rộng, trù phú và phì nhiêu. Đây là điều kiện quan trọng cho sự phát triển một nền công nghiệp toàn diện và là một ngành chủ lực của địa phương, hàng năm sản xuất từ 150-250 ngàn tấn lúa.

3.1.2 Nguồn nhân lực

Thanh Bình là huyện có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào, nền kinh tế đang từng bước phát triển. Do đó, việc phân bổ lao động, bố trí việc làm là một vấn đề cấp bách trong giai đoạn đổi mới nhằm sử dụng lao động một cách hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo. Lao động của huyện tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, còn mang tính giản đơn chưa qua đào tạo, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích lũy được trong sản xuất Năm 2007 toàn huyện có 89.345 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế. Trong đó, nông nghiệp chiếm 84,50%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 1%, thương nghiệp chiếm 4,61%, còn lại là các ngành sản xuất dịch vụ khác. Hệ số sử dụng thời gian lao động chưa cao, nhất là khu vực nông lâm thủy sản do tính chất công việc mang tính thời vụ nên công việc tập trung vào một số tháng trong năm, thời gian còn lại là không có việc làm (trừ số hộ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong mùa lũ). Vì vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là cần thiết mà các cấp, các ngành đáng quan tâm.

3.1.3 Thị trường

· Thị trường nguyên liệu 

Thanh Bình cũng như các huyện Đồng bằng sông Cửu Long là vùng cung cấp nguyên liệu, nông thủy sản (lúa, ngô, đậu, cá,..) phục vụ cho nông nghiệp của tỉnh nhà và các tỉnh khác. Đồng thời cũng là nơi cần nhiều xăng dầu, vật tư, phân bón, máy móc, hàng tiêu dùng,… để phục vụ cho việc sản xuất và tiêu dùng của dân cư, đặc biệt là cho sản xuất nông nghiệp.

· Thị trường hàng hóa: 

Hàng hóa trên thị trường huyện đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tuy nhiên sức mua của dân cư trong huyện còn thấp, cần có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập của dân cư, kích thích tiêu dùng hợp lý để phát triển sản xuất.

· Thị trường nông thôn 

Số lượng thương nhân tham gia kinh doanh tăng chủ yếu ở các chợ nông thôn. Nhu cầu tiêu dùng của nông dân tăng mạnh, đi đôi với việc thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị thương phẩm cao là sự vươn lên trong lĩnh vực chế biến nông thủy sản. Thị trường nông thôn ngày nay không chỉ cần vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu, hàng tiêu dùng thiết yếu mà còn cần các loại máy móc phục vụ cho sản xuất và hàng tiêu dùng cao cấp. Có thể nói đây là thị trường trọng tâm của huyện bởi tính đặc biệt là thị trường cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ lớn.

3.1.4 Tình hình kinh tế

Huyện Thanh Bình có cơ cấu tổng sản lượng GDP theo Nông – Lâm – Thủy sản, Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại – Dịch vụ được thống kê qua 3 năm như sau:

Bảng 1: Cơ cấu tổng sản lượng GDP huyện Thanh Bình

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch  2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền 
	%
	Số tiền 
	%

	Nông-Lâm Thủy sản
	504.567
	740.037
	978.631
	235.470
	46,67
	238.594
	32,24

	Công nghiệp Xây dựng
	46.121
	59.728
	82.758
	13.607
	29.50
	23.030
	38,56

	Thương mại Dịch vụ
	143.294
	185.038
	249.820
	41.744
	29,13
	64.782
	35,01

	Tổng
	693.982
	984.803
	1.311.209
	290.821
	41,91
	326.406
	24,89


(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Thanh Bình 2006)

Qua số liệu cho thấy tỷ lệ sản lượng GDP trong các ngành có xu hướng ngày càng tăng qua các năm. Trong đó, GDP của huyện ở ngành Nông – Lâm – Thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất.

Như vậy, điều kiện tự nhiên, địa hình thuận lợi, thời tiết khí hậu đất đai phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Thêm vào đó tình hình kinh tế - xã hội ngày càng tăng trưởng qua các năm, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập ngày càng tăng, nguồn nhân lực thì dồi dào là một thị trường tiềm năng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

3.2 KHÁI QUÁT VỀ NHNO & PTNT HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng

Trước năm 1988, NHNO​ & PTNT huyện Thanh Bình là một trong các chi nhánh Ngân hàng huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng hoạt động hoàn toàn mang tính hành chính cao cấp.

Đến năm 1990, thực hiện pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính ra đời và hàng loạt các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, trong đó có quyết định công nhận Ngân hàng nông nghiệp là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt và sau đó được đổi tên là NHNO & PTNT huyện Thanh Bình.

Hiện nay, NHNO & PTNT huyện Thanh Bình là Ngân hàng thương mại hoạt động theo pháp luật với phương châm “Kinh doanh để phục vụ, phục vụ để kinh doanh” và Ngân hàng đã bám sát địa bàn trong huyện định hướng của ngành xác định “Nông thôn là thị trường chính, nông dân là khách hàng, nông nghiệp là đối tượng đầu tư” từ sự vận dụng và sáng tạo các định hướng đó, NHNO & PTNT huyện Thanh Bình đã vận dụng mọi khả năng và năng lực để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và cho vay nhằm thực hiện các chương trình tài trợ phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

NHNO & PTNT huyện Thanh Bình giờ đây thật sự hoạt động có hiệu quả và trở thành người bạn đáng tin cậy của các doanh nghiệp mà đặc biệt là hộ sane xuất nông nghiệp trong địa bàn huyện.

3.2.2 Cơ cấu tổ chức của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình

Cơ cấu tổ chức của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình gồm:

· Một giám đốc

· Một phó giám đốc

· Tổng số cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị là 29 nhân viên trong đó có 12 nữ và 17 nam. 

Có thể nói một trong những nhân tố góp phần tạo nên sự thành công của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình là làm tốt công tác tổ chức cán bộ. Ban giám đốc hết sức quan tâm đến việc tuyển chọn và đề bạt cán bộ dúng tiêu chuẩn có năng lực bố trí nhân sự theo nguyên tắc đúng người, đúng việc. Luôn quan tâm và có tác động tích cực đến tinh thần và thái độ làm việc của các anh, chị em trong cơ quan. Trong nội bộ có sự đoàn kết, gắn bó cao, tất cả cùng một quyết tâm vì sự tồn tại và phát triển của chi nhánh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng thương mại hiện nay.

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức
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3.2.3  Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

· Ban giám đốc gồm một giám đốc và một phó giám đốc trực tiếp điều hành và quyết định toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng, tiếp nhận các Chỉ thị, các Nghị quyết của cấp trên, sau đó phổ biến cho cán bộ công nhân viên trong ngành, đồng thời chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với mọi hoạt động của Ngân hàng.

· Phòng tín dụng là đơn vị thuộc bộ máy chuyên môn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Thanh Bình có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc trong công tác chiến lược kinh doanh; thực hiện các công tác nguồn vốn – sử dụng vốn và kế hoạch tổng hợp; quản lý dự án quỹ thác đầu tư; hoạt động tín dụng, bảo lãnh, công tác phòng ngừa và sử lý rủi ro tín dụng.

Điều hành phòng tín dụng là Trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng là Phó phòng và 10 nhân viên. Phó phòng cũng xét duyệt hồ sơ và kiêm cho vay một xã, 10 nhân viên còn lại phụ trách cho vay 12 xã và 1 thị trấn trong huyện.

Nhiệm vụ của phòng tín dụng

· Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án chiến lược kinh doanh, chiến lược huy động vốn, chiến lược khách hàng tín dụng.

· Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngán hạn, trung và dài hạn.

· Xây dựng kế hoạch vốn ủy thác, thực hiện cho vay, thu nợ, quản lý, theo dõi nguồn vốn và sử dụng vốn, hạn mức tín dụng.

· Tổng hợp, theo dõi thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

· Cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh trong chi nhánh đơn vị.

· Tổng hợp, phân tích hoạt dộng kinh doanh quý, năm. Dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của đơn vị.

· Đầu mối thực hiện thông tin phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng.

· Tổ chức phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng. Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

· Thực hiện phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao.

· Trực tiếp thẩm định và đề xuất cho vay, bảo lãnh các dự án tín dụng theo cấp ủy quyền, hoặc trình hồ sơ về Ngân hàng cấp trên nếu vượt thẩm quyền.

· Giúp Ban giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác nguồn vốn – sử dụng vốn và kế hoạch công tác tín dụng, công tác phòng ngừa và sử lý rủi ro tín dụng của chi nhánh đơn vị.

· Phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ tập huấn, đào tạo CBVC.

· Thực hiện công tác tự kiểm tra, và kiểm tra chuyên đề.

· Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

· Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc bộ máy chuyên môn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Thanh Bình có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc trong việc tổ chức công tác văn phòng, công tác quản trị, quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức và phát triển mạng lưới kinh doanh; trưng bày, lưu giũ, bảo tồn lịch sử; thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

Điều hành phòng Tổ chức – Hành chánh là Trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng có Phó phòng và 2 nhân viên

Nhiệm vụ củ phòng Tổ chức – Hành chánh

· Xây dựng quy định, lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, đoàn thể và các phòng NHNO huyện trực thuộc.

· Đầu mối tổng hợp chương trình công tác, chương trình giao ban nội bộ của Chi nhánh và thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được lãnh đạo phê duyệt. Làm thư ký trong cuộc hợp giao ban Ban giám đốc và Ban lãnh đạo.

· Thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng và đào tạo CBVC; tổng hợp theo dõi thường xuyên CBVC được đào tạo, quy hoạch.

· Đề xuất hoàn thiện và lưu trử hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước, của Đảng, của Ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khên thưởng, kỷ luật CBVC trong phạm vi phân cấp ủy quyền của Giám đốc NHNO & PTNT tỉnh Đồng Tháp.

· Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh huyện quản lý.

· Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Chi nhánh đơn vị.

· Thực hiện công tác đề nghị nâng lương, xét đề nghị chuyển ngạch lương.

· Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính có liên quan đến CBVC và tài sản của Chi nhánh đơn vị.

· Thực thi páhp lật có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng chóng cháy nổ tại cơ quan.

· Lưu trử các văn bản pháp luật có liên quan đến Ngân hàng và văn bản định chế của NHNO & PTNT Tỉnh, TW.

· Trực tiếp quản lý con dấu của Chi nhánh đơn vị huyện, thực hiện công tác hành chánh, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế.

· Thực hiện công tác XDCB, sửa chữa mua sắm tài sản, quản lý nhà ở tập thể, hội trường, nhà để xe của đơn vị.

· Phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị.

· Đầu mối giao tiếp khách đến làm việc, công tác.

· Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ CBVC.

· Giúp Ban giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra công tác tổ chức, thi đua ken thưởng, phát triển mạng lưới và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

· Thực hiện các báo cáo theo chế độ và kiểm tra chuyên đề.

· Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

· Phòng Kế toán – Ngân quỹ là đơn vị thuộc bộ máy chuyên môn nghiệp vụ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Thanh Bình có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc trong công tác tài chính, kế toán, hoạt động ngân quỹ, quản lý vốn, tài sản và hoạt động vi tính.

Điều hành phòng Kế toán – Ngân quỹ là Trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng phòng là Phó phòng và 10 nhân viên.

Nhiệm vụ của phòng Kế toán – Ngân quỹ

· Thực hiện xây dựng, bảo vệ, quyết toán chỉ tiêu kế hoạch tài chính với NHNO & PTNT tỉnh Đồng Tháp.

· Thực hiện phân tích tài chính và nghiên cứu biện pháp nâng cao năng lực tài chính.

· Theo dõi quản lý vốn tài sản, quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định.

· Cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn, lập kế hoạch xin chỉ tiêu XDCB, thực hiện và quyết toán vốn XDCB, vốn mua sắm, sửa chữa tài sản.

· Thực hiện hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, nhiệp vụ thanh toán, chuyển tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và NHNO & PTNT Việt Nam, NHNO & PTNT Tỉnh.

· Thực hiện các dịch vụ về tin học và xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.

· Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng máy móc thiết bị tin học.

· Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dữ kiệu trên máy, mạng vi tính.

· Nghiên cứu đề xuất ứng dụng tin học vào chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

· Tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định.

· Tổng hợp, thống kê và lưu trữ số liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị vào máy vi tính.

· Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán – Ngân quỹ kinh doanh tại NHNO & PTNT huyện.

· Thực hiện các hoạt động về ngân quỹ; chấp hành các quy định về kho quỹ.

· Giúp Ban giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động kế toán, thanh toán, ngân quỹ và vi tính.

· Phối hợp với các phòng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ chung, bố trí sắp xếp và đào tạo CBVC phòng.

· Chấp hành chế độ báo cáo và kiểm tra của phòng chuyên đề.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

· Bàn tiết kiệm: thực hiện việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư, của mọi tổ chúc và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.

· Ban kiểm soát: có chức năng đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Ngân hàng.

3.2.4  Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình bao gồm các nghiệp vụ sau:

· Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam của mọi cá nhân, tổ chức trong nước.

· Cho vay ngắn hạn, trung hạn các thành phần kinh tế chủ yếu là cho vay hộ sản xuất.

· Nhận làm dịch vụ chuyển tiền cho mọi cá nhân và các tổ chức có nhu cầu.

· Nhận thu tiền mặt và ngân phiếu thanh toán của khách hàng.

· Nhận phục vụ mở tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.

3.2.5 Quy trình tín dụng tại ngân hàng

Sơ đồ 2: Quy trình tín dụng
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Giải thích:

(1) – Khách hàng nộp hồ sơ xin vay vốn cho cán bộ tín dụng

Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, sau đó tiến hành thẩm định khoản vay, thẩm định bao gồm các công việc sau:

· Kiểm tra điều kiện vay vốn

· Kiểm tra hồ sơ cho vay (hồ sơ pháp lý và hồ sơ vay vốn)

· Đề xuất khoản vay (mức tiền cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và phương thức cho vay)

(2) – Sau khi thẩm định xong, cán bộ tín dụng lập báo cáo thẩm định trình Trưởng phòng tín dụng. Trưởng phòng tín dụng tiến hành tổng hợp, đối chiếu, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

· Nếu hồ sơ tín dụng đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ thì Trưởng phòng sẽ ký duyệt và nộp trình Giám đốc.

· Nếu hồ sơ tín dụng có sai sót, không chấp nhận được thì giao lại cho cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ đó xem xét lại và thông báo cho khách hàng biết.

(3) – Trưởng phòng tín dụng nộp trình hồ sơ tín dụng của khách hàng cho Giám đốc.

Giám đốc căn cứ vào văn bản báo cáo của cán bộ tín dụng và trưởng phòng tín dụng ra ý kiến phê duyệt đối với khoản vay.

· Nếu đồng ý thì ký duyệt: mức tiền cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và phương thức cho vay. Sau đó cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay. Cuối cùng là chuyển hồ sơ cho bộ phận kế toán để phát vay cho khách hàng.

· Nếu không đồng ý thì thông báo cho khách hàng biết bằng văn bản và giao cho cán bộ tín dụng trả lời cho khách hàng biết về kết quả xét duyệt.

(4) – Sau khi khoản vay đã được duyệt; hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo tiền vay đã được hoàn chỉnh; hợp đồng tín dụng đã được ký kết. Tất cả hồ sơ này sẽ được chuyển cho bộ phận kế toán để thực hiện chi tiền mặt hoặc chuyển khoản thanh toán cho người thụ hưởng.

Tại đây (phòng Kế toán – Ngân quỹ), nhân viên kế toán xác định tính đầy đủ, đúng đắn, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ khách hàng và hồ sơ tín dụng. Đồng thời, kế toán cũng tiến hành đối chiếu các chữ ký trên giấy tờ với chữ ký đăng ký mở tài khoản để đảm bảo tính nhất quán. Sau khi kiểm tra xong kế toán lập phiếu chi tiền chuyển cho thủ quỹ để giải ngân cho khách hàng.

(5) - Thu nợ và xử lý phát sinh sau khi cho vay

· Trường hợp thu nợ trước hạn: sau khi phát vay cho khách hàng, cán bộ tín dụng tiến hành kiểm tra tiền vay có được sử dụng đúng mục đích không, căn cứ vào kết quả kiểm tra, tùy thuộc mức độ vi phạm của khách hàng mà có mức độ xủ lý thích hợp.

· Trường hợp thu nợ đến hạn: ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ cho khách biết trước khoảng 10 ngày về số nợ đến hạn để kịp thời thanh toán đúng hạn cho Ngân hàng.

3.3  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007

Hoạt động kinh doanh của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình đã thực hiện đạt mục tiêu theo định hướng đã xây dựng là tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, của ngành và địa phương đặc biệt là cơ cấu mới về quy chế cho vay đối với khách hàng, cơ chế đảm bảo tiền vay cũng như các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên. Bằng chứng là kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đều tăng qua 3 năm 2005-2007, cụ thể như sau:

Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005 - 2007
	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	
	
	

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Tổng thu nhập
	26.030
	31.273
	48.749
	5.243
	20,14
	17.476
	55.88

	-Thu từ hoạt động tín dụng
	25.774
	31.077
	40.337
	5,303
	20,57
	9.260
	29,80

	-Thu từ hoạt động dịch vụ
	78
	131
	159
	53
	67,95
	28
	21,37

	-Thu khác
	178
	65
	8.253
	-113
	-63,48
	8.188
	12.596,92

	Tổng chi phí
	22.087
	24.903
	41.226
	2.816
	12,75
	16,323
	65,55

	-Chi hoạt động tín dụng
	14.900
	20.321
	21.534
	5.421
	36,38
	1.213
	5,97

	-Chi hoạt động dịch vụ
	42
	49
	78
	7
	16,67
	29
	59,18

	-Chi khác
	7.145
	4.533
	19.614
	-2.612
	-36,56
	15.081
	332,69

	Lợi nhuận
	3.943
	6.370
	7.523
	2.427
	61,55
	1.153
	18,10


ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

· Thu nhập

Qua bảng số liệu ta thấy Ngân hàng hoạt động theo chiều hướng ngày càng tốt, thu nhập đều tăng qua 3 năm. Cụ thể, trong năm 2005 thu nhập của Ngân hàng đạt 26.030 triệu trong đó thu từ hoạt động tín dụng chiếm 25.774 triệu đồng, thu từ hoạt động dịch vụ và thu nhập khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập của ngân hàng. Thu từ hoạt động dịch vụ là 78 triệu đồng, thu nhập khác là 178 triệu đồng. Điều đó cho thấy hoạt động chủ yếu của ngân hàng là hoạt động tín dụng, đây cũng là nguồn thu chính yếu của ngân hàng.

Năm 2006 thu nhập của Ngân hàng tăng lên 31.273 triệu đồng tức tăng 5.243 triệu đồng (20,14%) so với năm 2005. Trong đó thu từ hoạt động tín dụng và từ hoạt động dịch vụ tăng còn thu khác lại giảm, thu từ hoạt động tín dụng 31.077 triệu đồng và dịch vụ là 131 triệu đồng tăng 5.303 triệu đồng (20,57%) và 53 triệu đồng (67,95%) so với năm 2005. Yếu tố góp phần làm thu nhập của Ngân hàng tăng lên là do tình hình kinh tế của huyện tăng trưởng và có bước phát triển tích cực tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Cùng với sự quyết tâm cao của các ngành các cấp, đội ngủ cán bộ nhân viên của Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sang năm 2007 con số này tiếp tục tăng lên đạt 48.749 triệu đồng tăng 17.476 triệu đồng (55,88%) so với năm 2006. Có được kết quả này là do điều kiện kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của huyện đều tăng qua các năm, đời sống người dân được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Thêm vào đó các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng ngày càng đa dạng và phong phú, thu hút một lượng lớn khách hàng tham gia giao dịch, đặc biệt là hộ nông dân với hơn 15.000 hộ quan hệ tín dụng vay, trả tiền, gửi tiết kiệm,…Các giao dịch thanh toán, mua bán ngoại tệ, dịch vụ thẻ ATM, chuyển tiền điện tử Westernunion và các sản phẩm dịch vụ khác đều tăng.

Bên cạnh đó ta thấy nguồn thu khác của Ngân hàng có nhiều biến động không ổn định mặc dù tổng thu nhập dều tăng qua các năm. Năm 2006 thu khác 65 triệu đồng giảm 113 triệu đồng (63,48%) so với năm 2005, qua năm 2007 lại tăng cao lên đến 8.253 triệu (12.596,92%) so với năm 2006. Nguyên nhân là do các khoản thu từ nợ gốc và lãi đã xử lý rủi ro tăng giảm bất thường và các khoản thu bất thường khác (thu từ thanh lý tài sản, công cụ lao động, vật liệu,…) phát sinh dẫn đến thu nhập khác không ổn định. Nhưng nhìn chung thu nhập của Ngân hàng đang tăng theo chiều hướng có lợi.

· Chi phí

Tình hình chi phí của Ngân hàng cũng biến động qua các năm. Năm 2005, tổng chi phí của Ngân hàng là 22.087 triệu đồng trong đó chi cho hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất với số tiền là 14.900 triệu đồng còn chi cho hoạt động dịch vụ (42 triệu đồng) và chi khác (7.145 triệu đồng) chiếm tỷ trong thấp hơn. Mức tăng giảm của các khoản chi này tương ứng với mức tăng giảm của thu nhập điều này là hoàn toàn hợp lý.

Năm 2006 và năm 2007, tổng chi phí của Ngân hàng tiếp tục tăng và đạt 24.903 triệu đồng vào năm 2006 tăng 2.816 triệu đồng so với năm 2005, tốc độ tăng 12,75%. Con số này tăng cao vào năm 2007 đạt 41.226 triệu đồng, tăng lên 16.323 triệu đồng với tốc độ tăng là 65,55%. Điều này chứng tỏ uy tín của ngân hàng ngày càng được nâng cao làm cho số lượng khách hàng vay vốn tại ngân hàng tăng theo, số lượng món vay tăng lên nên tổng chi phí cho các món vay cũng tăng.

· Lợi nhuận

Lợi nhuận của Ngân hàng dều tăng liên tục qua 3 năm do tốc độ tăng của thu nhập luôn luôn lớn hơn tốc độ tăng của chi phí và năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, điều này đã giúp cho Ngân hàng duy trì tốt hoạt động kinh doanh của mình. Năm 2005 lợi nhuận đạt 3.943 triệu đồng sang năm 2006 tăng lên khá cao đạt 6.370 triệu đồng tăng 2.427 triệu đồng tức là tăng 61,55% so với năm 2005. Đến năm 2007, lợi nhuận đạt 7.523 triệu đồng tăng 4.153 triệu đồng so với năm 2006 với tốc độ tăng 18,10%. Chúng ta có thể thấy rõ hơn mức gia tăng này qua biểu đồ sau:

Biểu đồ 1: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005 - 2007
[image: image2.emf]0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007

Năm

Triệu đồng

Thu nhập

Chi phí

Lợi nhuận


Qua kết quả phân tích cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng diễn biến theo chiều hướng tốt thể hiện ở chổ thu nhập của Ngân hàng luôn tăng qua các năm. Tuy nhiên Ngân hàng phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt với các Ngân hàng thương mại khác đặc biệt là hiện nay nhiều chi nhánh Ngân hàng dang lần lược ra đời như Sacombank, ACB, VIBank,… thêm vào đó các chi nhánh bưu điện ngày càng mở rộng mạng lưới và nhiều phòng giao dịch của các Ngân hàng thương mại được hình thành. Vì vậy, để đạt được thu nhập Ngân hàng phải chi ra một khoản chi phí khá lớn nên lợi nhuận thu được chỉ ở mức tương đối.

Tóm lại, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Ngân hàng đã đưa hoạt động Ngân hàng ngày một đi lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn của nhân dân trong huyện, góp phần tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân,  hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn và tình trạng bán lúa non của những hộ nghèo khi vào vụ, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới tạo bộ mặt mới cho nông thôn.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận là hiện nay khoản thu từ dịch vụ đang được quan tâm ở nhiều Ngân hàng nhưng khoản thu này tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình có tăng nhưng vẫn còn thấp. Nên Ngân hàng cần chú trọng hơn nữa các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, không ngừng quảng bá cho mọi khách hàng biết về các sản phẩm dịch vụ tại chi nhánh để gia tăng thêm lợi nhuận cho Ngân hàng.

3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

· Thuận lợi

· Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội tiếp tục ổn định và phát huy. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua về phát triển nông nghiệp nông thôn đã có nhiều quan tâm và bổ sung nhiều chính sách, giải pháp tích cực tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển. 

· Luật tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật đã và đang đi vào cuộc sống, đó là tiền đề tạo hành lan pháp lý cho mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tình hình kinh tế- xã hội ở địa phương duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp có những chủ trương lớn và những giải pháp thiết thực chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư tín dụng và thu hồi nợ vay, tạo nguồn vốn tái đầu tư cho nền kinh tế.

· Ngân hàng Nhà nước và NHNo & PHNT Việt Nam đã có nhiều chính sách thông thoáng như chính sách tín dụng, tiền tệ nhất là cơ chế huy động vốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh thu hút tiền gửi đa dạng, có môi trường pháp lý thuận lợi để kinh doanh.

· Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Thanh Bình trực thuộc chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Tháp được giao phụ trách cho vay địa bàn huyện Thanh Bình gồm 12 xã và 1 thị trấn với gần 80% người dân sống bằng nghề nông. Cho nên Ngân hàng luôn được sự quan tâm, giúp đở của các cấp chính quyền địa phương từ huyện đến xã và tạo được mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Đồng thời tạo được lòng tin đối với khách hàng ngày càng tốt hơn, phần lớn nhờ vào công tác giáo dục tốt, đổi mới phương thức phục vụ ân cần, nhanh chóng, không gây phiền hà cho khách hàng đến giao dịch.

· Hàng tháng, quý Ban giám đốc NHNo & PTNT huyện Thanh Bình cùng với các phòng ban tổ chức các cuộc hợp báo và phân tích tài chính trên cơ sở đó tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu kịp thời khắc phục.

· Đội ngủ cán bộ viên chức nhiệt tình, vui vẻ, tận tình với khách hàng, ngày càng được trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, đã rút ra nhiều bài học quý trong kinh doanh theo cơ chế thị trường.

· Trên địa bàn nông thôn đã và đang hình thành các dự án đầu tư phát triển sản xuất loại vừa và nhỏ như sân phơi, lò sấy lúa, máy gặt liên hợp, mô hình nuôi tôm càng xanh,… đây là cơ hội để Ngân hàng mở rộng đầu tư. 

· Ngân hàng hoạt động dưới hình thức lâu dài, lượng khách hàng mỗi ngày một đông, sự tin cậy và hiểu biết của khách hàng về Ngân hàng ngày càng cao dẫn đến nền kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng về mọi mặt, xã hội có nhiều tiến triển tích cực, đời sống nông dân từng bước được nâng cao, đó là nhờ vào động lực kinh doanh của Ngân hàng, đây là những thuận lợi, góp phần tạo điều kiện cho chi nhánh hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đứng vững trên thị trường đang cạnh tranh quyết liệt như hiện nay.

· Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nói trên Ngân hàng cũng gặp phải những khó khăn sau:

· Nguồn vốn huy động tăng nhưng không ổn định chưa đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

· Môi trường cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn diễn ra ngày càng gay gắt. Đặc biệt tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 diễn biến phức tạp không ổn định như chỉ số giá tiêu dùng, giá dầu, giá vàng và một số vật tư thiết yếu tăng cao đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thêm vào đó các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đồng loạt nâng cao lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, đã ảnh hưởng đến công tác huy động vốn và cho vay tại đơn vị.

· Thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông đi lại còn khó khăn đối với các xã vùng sâu, nhất là vào mùa mưa, lũ nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

· Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp còn thấp kém. Đại đa số nông dân trong huyện còn thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả tuyệt đối.

· Nợ xấu xuất khẩu lao động luôn chiếm tỷ lệ cao. Các khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro thật sự chưa được sự quan tâm đúng mức của cán bộ tín dụng và chưa có giải pháp cứng rắn đối với công tác thu hồi nợ.

3.5 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO & PTNT HUYỆN THANH BÌNH TRONG NĂM 2008

3.5.1  Mục tiêu tổng quát

Năm 2008, là năm thứ ba đi vào triển khai thực hiện các chương trình, dự án được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh, Trung ương; Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục những mặt chưa làm được trong năm 2007, tập trung đẩy mạnh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong nông nghiệp, thủy sản, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng và phát triển mô hình sản xuất gắn với ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Tiếp tục lựa chọn và mạnh dạn đầu tư tín dụng cho những dự án phát triển nông nghiệp, công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư lớn phục vụ cho nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn trên đại bàn huyện hướng tới hội nhập.

Trên đại bàn có nhiều Ngân hàng thương mại đang hoạt động và cạnh tranh gay gắt cùng chung mục tiêu là huy động vốn và cho vay hộ sản xuất kinh doanh. Do đó, phải thường xuyên phân tích môi trường kinh doanh trên cơ sở lợi thế sẳn có để phát huy mở rộng đối tượng đầu tư thu hút khách hàng, đồng thời đánh giá các mặt yếu chưa làm được so với các NHTM khác để có biện pháp khắc phục.

Từng bước cơ cấu lại dư nợ, có quy hoạch một cách khoa học và nâng cao sức cạnh tranh, giảm thiểu cho vay hộ nghèo, tiến tới lộ trình cổ phần hóa NHNO & PTNT Việt Nam.

3.5.2  Định hướng các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2008

· Về nguồn vốn huy động

Tổng nguồn vốn huy động 103.000 triệu đồng, tăng 20% so với năm 2007, trong đó:

· Nguồn vốn ngoại tệ: 133.000 USD, tỷ lệ tăng 20% so với năm 2007

· Nguồn vốn nội tệ: 101.000 triệu đồng, tỷ lệ tăng 20% so với năm 2007. Trong đó tiền gửi dân cư 75.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73%/ tổng nguồn vốn huy động.

· Về dư nợ tín dụng

Tổng dư nợ 355.000 triệu đồng, tăng 37.797 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 12% so với năm 2007, trong đó:

·  Dư nợ trung hạn 71.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20%/ tổng dư nợ.

·  Dư nợ cho vay kinh tế hộ 330.000 triệu đồng chiếm tỷ trọng 93%/ tổng dư nợ.

· Nợ xấu: < 3%/ tổng dư nợ.

· Tài chánh

· Chênh lệch tài chánh tăng trưởng 15% so với năm 2007

· Thu dịch vụ tăng 30% so với năm 2007

· Phân loại nợ và trích lập quỷ dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định

· Thu nhập người lao động phấn đấu đạt trên 12 tháng lương kinh doanh

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO – PTNT HUYỆN THANH BÌNH

4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

4.1.1 Tình hình huy động vốn tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình

Trong quan hệ tín dụng Ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Với tư cách người đi vay Ngân hàng nhận tiền gửi của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân,… Do đó, huy động vốn là một công tác quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng. Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp Ngân hàng luôn có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn cho khách hàng. Đồng thời nó giúp hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt hiệu quả cao, góp phần làm giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.

NHNO & PTNT huyện Thanh Bình là một Ngân hàng chi nhánh chuyên kinh doanh phục vụ nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn của huyện. Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay Ngân hàng luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình vì vậy mà hoạt động của Ngân hàng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày nay để đáp ứng nhu cầu vốn vay ngày càng cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một vấn đề hết sức cấp thiết. Do đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình Ngân hàng đã chủ động mở rộng mối quan hệ với các tổ chức kinh tế trong và ngoài địa bàn để tranh thủ vận động nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu huy động vốn, liên hệ khai thác các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân bằng nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu vốn vay đúng lúc và kịp thời cho khách hàng có nhu cầu. Cụ thể qua 3 năm hoạt động 2005-2007 nguồn vốn của Ngân hàng luôn tăng đã tạo được nguồn vốn kinh doanh cho Ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng và đáp ứng nhu cầu vốn vay của dân cư và các thành phần kinh tế.

NHNO & PTNT huyện Thanh Bình là Ngân hàng chi nhánh trực thuộc NHNO & PTNT tỉnh Đồng Tháp để mở rộng vốn kinh doanh trước hết phải tạo được nguồn vốn đủ cung ứng cho mọi nhu cầu cần thiết của nền kinh tế trong huyện với phương châm “Đi vay để cho vay”. Bởi vậy trong nhiều năm qua bằng nhiều chính sách và biện pháp huy động, nguồn vốn của Ngân hàng huyện đã tăng tương đối ổn định, vững chắc năm sau luôn cao hơn năm trước. Nguồn vốn của Ngân hàng chủ yếu huy động từ tiền gửi của các TCTD, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tại địa bàn và nhận vốn điều chuyển từ chi nhánh Ngân hàng Tỉnh. Tỷ trọng nguồn vốn huy động của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 như sau:

Bảng 3: Tình hình nguồn vốn giai đoạn 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nguồn vốn huy động
	31.510
	46.574
	67.083
	15.064
	47,81
	20.509
	44,04

	-Tiền gửi của TCTD
	366
	515
	2.573
	149
	40,71
	2.058
	399,61

	-Tiền gửi của KH
	30.533
	38.178
	56.756
	7.645
	25,04
	18.578
	48,66

	-Phát hành GTCG
	611
	7.881
	7.754
	7.270
	1.189,85
	-127
	-1,61

	Nguồn vốn cấp trên
	16.066
	10.076
	18.556
	-5.990
	-37,28
	8.480
	84,16

	Tổng nguồn vốn
	47.576
	56.650
	85.639
	9.074
	19,07
	28.989
	51,17


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 2: Tình hình nguồn vốn giai đoạn 2005 – 2007
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Qua bảng 3 ta thấy tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng có sự biến động theo chiều hướng tăng năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2005, tổng nguồn vốn của Ngân hàng là 47.576 triệu đồng trong đó nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng cao nhất và chủ yếu là tiền gửi của khách hàng với số tiền 30.533 triệu đồng còn lại tiền gửi của TCTD và phát hành giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng tương đối thấp lần lượt là 366 triệu đồng và 611 triệu đồng. Ngoài ra Ngân hàng còn nhận vốn điều chuyển từ cấp trên (NHNO & PTNT Tỉnh) với số tiền 16.066 triệu đồng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng.

Năm 2006, tổng nguồn vốn của Chi nhánh tăng lên 9.074 triệu đồng với tốc độ tăng 19,07% so với năm 2005 đạt 56.650 triệu đồng. Cụ thể, vốn huy động đạt 46.574 triệu đồng tăng thêm 15.064 triệu đồng tức tăng 47,81% so với năm 2005 kéo theo các khoản tiền gửi của TCTD (515 triệu đồng), tiền gửi khách hàng (38.178 triệu đồng), phát hành giấy tờ có giá (7.881 triệu đồng) tăng theo tương ứng. Đạt được kết quả này là do đầu năm 2006 đơn vị đã xác định công tác huy động vốn là mục tiêu chính và tích cực đẩy mạnh huy động vốn coi đây là nhiệm vụ chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh chung của đơn vị. Nhiệm vụ này không chỉ là của riêng ai mà là của Ban lãnh đạo và toàn thể CNVC không phân biệt phòng, tổ nào, mỗi người đều có thể vận động trên cơ sở mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội như bạn bè, người thân và gia đình. Đồng thời giao chỉ tiêu cho từng CNVC theo các phòng, tổ để hoàn thành nhiệm vụ góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị. Ngoài ra trong năm 2006 ngoài quỹ khen thưởng của Giám đốc chi cho phát động phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và cuối năm, cơ quan còn thống nhất điều chỉnh một ít tiền lương V2 để tạo động lực kích thích sự phấn đấu tinh thần trách nhiệm của CBVC thi đua huy động vốn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, ta thấy tổng nguồn vốn của Chi nhánh có tăng nhưng mức tăng này chủ yếu là do nguồn vốn huy động tăng và cao nhất là huy động từ khách hàng, còn nguồn vốn từ cấp trên thì giảm xuống với số tiền 5.990 triệu đồng, tốc độ giảm 37,28% so với năm 2005 và chỉ còn 10.076 triệu đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng đã làm tốt công tác huy động vốn thu hút được nhiều nguồn tiền gửi từ khách hàng và các TCTD nên nguồn tiền luân chuyển từ cấp trên giảm là hoàn toàn hợp lý.

Bước sang năm 2007, nguồn vốn của Ngân hàng tiếp tục tăng đáng kể đạt 85.639 triệu đồng tăng lên 28.989 triệu đồng với tốc độ tăng là 51,17% so với năm 2006. Trong đó, nguồn vốn huy động vẫn chiểm tỷ trọng cao nhất đạt 67.083 triệu đồng tăng thêm 20.509 triệu đồng tức tăng 44,04% so với năm 2006. Yếu tố góp phần tạo nên sự thành công trong công tác huy động vốn này là cán bộ tín dụng có điều kiện thường xuyên xuống địa bàn công tác và luôn mang theo các tờ bướm, tờ rơi, thông báo lãi suất, các thể lệ tiết kiệm để tuyên truyền và vận động khách hàng ở mọi lúc mọi nơi. Đồng thời điều tra, khảo sát mở rộng các quan hệ đối tác để thu hút tiền gửi dân cư, tiền gửi thanh toán của đơn vị, thực hiện quảng bá các sản phẩm dịch vụ (các hộ xuất khẩu lao động, hộ Việt Kiều,…). Tuy nhiên, trong tổng vốn huy động khâu phát hành giấy tờ có giá giảm nhưng giảm với tỷ lệ nhỏ không đáng kể là do một số giấy tờ có giá được phát hành trong những năm trước đó đến hạn thanh toán và trong năm Ngân hàng cũng có phát hành thêm giấy tờ có giá nhưng với số lượng thấp làm cho khoản huy động từ nguồn này giảm bù vào đó là huy động chủ yếu từ khách hàng .

Tóm lại, Nguồn vốn huy động của Ngân hàng là nền tảng cho việc kinh doanh, phát huy các tiềm năng về vốn, mà vốn huy động là vấn đề phức tạp, trong thời buổi kinh tế thị trường để thu hút được vốn là vấn để hết sức khó khăn bởi lẽ Ngân hàng phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của các Ngân hàng trên cùng địa bàn. Do đó đòi hỏi phải có sự quan tâm đúng mức của Ban lãnh đạo và toàn thể CNVC trong đơn vị để đa dạng hóa các hình thức huy động, đề ra các chính sách khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư nhiều hơn vì đây là nguồn tiền tương đối ổn định ít gặp rủi ro, đồng thời cũng cần chú ý đẩy mạnh huy động vốn nội tệ hơn nữa để phục vụ nhu cầu vốn của người dân.

4.1.2 Thực trạng tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình 

4.1.2.1 Tình hình tín dụng giai đoạn 2005 -2007

NHNO & PTNT huyện Thanh Bình là Ngân hàng trọng điểm của huyện , là chỗ dựa vững chắc cho các hộ nông dân và các khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh của huyện. Nên từ khi đi vào hoạt động Ngân hàng đã xác định được nhiệm vụ của mình là phải phục vụ, hỗ trợ cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể, qua 3 năm hoạt động từ năm 2005 đến năm 2007 tuy có nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng như diễn biến phức tạp của thời tiết, tình hình dịch bệnh, lạm phát,… nhưng toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng đã cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần tạo sự phát triển ổn định cho nền kinh tế của huyện. Nhờ vậy mà tình hình tín dụng của Ngân hàng luôn diễn biến theo chiều hướng tốt năm sau tăng cao hơn năm trước.

· Tín dụng theo thời hạn

Bảng 4: Tình hình tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	245.484
	301.942
	329.888
	56.458
	23,00
	27.946
	9,26

	Trung hạn
	28.238
	26.964
	42.417
	-1.274
	-4,51
	15.453
	57,31

	Tổng DSCV
	273.722
	328.906
	372.305
	55.184
	20,16
	43.399
	13,19


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 3: Tình hình tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007
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Nhìn chung tình hình tín dụng theo thời hạn của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình đều tăng liên tục từ năm 2005 đến năm 2007. Năm 2005, tổng doanh số cho vay đạt 273.722 triệu đồng chủ yếu là cho vay ngắn hạn với số tiền lên đến 245.484 triệu đồng chiếm 89,68% trên tổng doanh số cho vay còn lại là cho vay trung hạn chiếm 28.238 triệu đồng tức chiếm 10,32%. Sở dĩ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao là do phần lớn dân cư trên địa bàn huyện Thanh Bình chủ yếu sống bằng nghề nông sản xuất theo thời vụ và kinh doanh nhỏ nên nhu cầu vốn chỉ cần trong ngắn hạn, chỉ một số ít hộ sản xuất kinh doanh với quy mô lớn hơn thì cần vốn trong thời gian dài hơn đều này dẫn đến cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn.

Năm 2006, doanh số cho vay đạt 328.906 triệu đồng tăng thêm 55.184 triệu đồng với tốc độ tăng 20,16% so với năm 2005. Trong đó cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 301.942 triệu đồng tăng 56.458 triệu đồng so với năm 2005, tốc độ tăng 23,00%. Trong khi cho vay trung hạn lại giảm xuống còn 26.964 triệu đồng tức giảm 1.274 triệu đồng (-4,51%) nhưng mức giảm này không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là vào năm 2006 Ngân hàng thực hiện chiến lược kinh doanh và đã xác định nhiệm vụ của mình là phục vụ cho nông nghiệp nông thôn có chọn lọc đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mà Huyện đã triển khai. Đó là chú trọng đầu tư vùng chuyên canh trồng lúa, hàng hóa chất lượng cao, phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản (là khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp) khuyến kích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tất cả các lĩnh vực này đa phần cần vốn trong ngắn hạn nên làm cho doanh số cho vay trong ngắn hạn tăng còn trung hạn thì giảm. Bên cạnh đó tranh thủ khai thác nguồn vốn kiều bào nước ngoài chuyển về cho nhân dân, đây là nguồn vốn tiềm năng để thu hút tiền gửi tiết kiệm và tăng thu dịch vụ. Đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thương hiệu NHNO & PTNT Việt Nam.

Bước sang năm 2007 con số này tiếp tục tăng lên 43.399 triệu đồng tốc độ tăng 13,19% so với năm 2006 và đạt 372.305 triệu đồng. Nhân tố góp phần tạo nên mức tăng này là do đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện trong năm 2006 vừa qua đã mang lại hiệu quả kinh tế, khách hàng làm ăn ngày một hiệu quả hơn và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động của mình. Mặt khác do Ngân hàng là nơi cung cấp nguồn vốn lý tưởng, lãi suất phù hợp với khách hàng và nhân viên Ngân hàng thì lại chu đáo nhiệt tình nên nhiều người thích vay tiền Ngân hàng hơn là vay từ nơi khác.

· Tín dụng theo thành phần kinh tế

Bảng 5: Tình hình tín dụng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 -2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Hợp tác xã
	0
	0
	710
	0
	-
	710
	-

	Hộ SXKD
	248.753
	303.436
	331.065
	54.683
	21,98
	27.629
	9,11

	  Khác
	24.969
	25.470
	40.530
	501
	2,01
	15.060
	59,13

	Tổng DSCV
	273.722
	328.906
	372.305
	55.184
	20,16
	43.399
	13,19


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 4: Tình hình tín dụng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 -2007
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Tình hình tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình xét theo thành phần kinh tế thì thực hiện cho vay chủ yếu trên 3 nhóm đó là hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và cho vay khác. Trong đó chủ yếu là cho vay hộ sản xuất kinh doanh và luôn chiếm tỷ trọng cao bao gồm kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ , tiếp theo là cho vay khác cũng chiếm tỷ trọng khá cao bao gồm cho vay để phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay xây dựng sửa chữa nhà, mua máy cày, mua xe trả góp và cho vay phục vụ cho tiêu dùng.

Qua số liệu phân tích ở bảng 5 ta thấy doanh số cho vay của Chi nhánh liên tục tăng qua 3 năm 2005-2007. Tốc độ tăng doanh số cho vay ngày càng nhanh là vì nhu cầu vốn để sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ngày càng tăng lên. Đặc biệt là vùng 5 xã Cù Lao Tây nằm ven sông Tiền quanh năm được phù sa bồi đắp nên đất đai phần lớn màu mở, thuận lợi cho việc đa dạng hóa cây trồng và nuôi trồng thủy sản. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong những năm qua gặp phải những khó khăn về dịch cúm, dịch lở mòm lông móng,… đã gây nhiều thiệt hại cho người nông dân nên họ đã chuyển sang chăn nuôi cá tra, cá lóc, cá mè vinh,… đây là một tiềm năng lớn mà gần đây người nông dân đã khai thác và phát triển. Điều này đã làm cho doanh số cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tăng liên tục từ năm 2005 đến năm 2007 với tốc độ tăng khá cao. Cụ thể, năm 2005 đạt 248.753 triệu đồng thì sang năm 2006 tăng thêm 54.683 triệu đồng tức tăng  21,98% so với năm 2005 và đạt 303.436 triệu đồng mức tăng này vẫn được tiếp tục cho đến năm 2007 đạt 331.065 triệu đồng, còn lại là cho vay khác đạt 25.470 triệu đồng tăng 501 triệu đồng mức tăng này không cao chỉ tăng với tốc độ 2,01% so với năm 2005. Thêm vào đó hộ sản xuất kinh doanh là khách hàng truyền thống gắng bó với Ngân hàng vì thế mà Ngân hàng luôn tăng cường đầu tư mở rộng và đa dạng sản phẩm tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2007, cho vay khác lại đột biến tăng với số tiền là 40.534 triệu đồng, tốc độ tăng 59,13% tức tăng 43.399 triệu đồng so với năm 2006. Nguyên nhân là do một số lượng lao động tại địa phương muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp kinh tế gia đình nên đã đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài nên nhu cầu vốn trong lĩnh vực này tăng lên kéo theo cho vay khác của Ngân hàng tăng theo. Ta cũng dễ dàng nhận thấy doanh số cho vay đối với hợp tác xã trong 2 năm 2005 và 2006 không phát sinh là do số lượng hợp tác xã trong huyện còn rất ít chưa phát triển mạnh vả lại nhu cầu vốn của họ là trung hạn cộng thêm hạn mức tín dụng cao nên khả năng đáp ứng còn thấp. Nhưng trong năm 2007 cho vay đối tượng này lại phát sinh với số tiền là 710 triệu đồng nguyên nhân là để tạo thêm cơ hội cho huyện phát triển theo xu hướng phát triển của Tỉnh và cũng là tạo cơ hội cho khách hàng trong việc thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh vì đó cũng là tạo thêm cơ hội kinh doanh cho Ngân hàng.

Nhìn chung hoạt động cho vay của Ngân hàng qua 3 năm khá tốt, Ngân hàng đã mở rộng quy mô tín dụng đến tất cả các thành phần kinh tế làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng liên tục tăng trong những năm vừa qua và có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Ngân hàng đã mở rộng cho vay và đầu tư, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng đổi mới kinh tế, cơ cấu cho vay, đầu tư được đổi mới và chuyển dịch theo hướng: mở rộng cho vay đầu tư sản xuất và trung hạn; cơ cấu tín dụng phù hợp với phương hướng chiến lược và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Đồng thời hướng người sản xuất kinh doanh theo một cơ cấu vừa có lợi cho họ vừa có lợi cho nền kinh tế xã hội, cho địa phương thông qua công cụ điều tiết như cho vay ưu đãi, khoanh nợ, giản nợ, xử lý xóa nợ,… cho vay theo từng đối tượng nhất định và tỷ lệ cho vay giữa các ngành nghề thay đổi theo nhu cầu của từng đối tượng cụ thể. Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng nông nghiệp là phục vụ việc phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn, do đó muốn công tác đầu tư tín dụng có hiệu quả cao cần phải thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn để từ đó Ngân hàng xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần đầu tư cho phù hợp. Là một Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn một huyện kinh tế nông thôn có thu nhập hàng năm từ các ngành nông, ngư, lâm nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn huyện mà phần đóng góp chủ yếu là từ kinh tế sản xuất. Xuất phát từ những điểm đó NHNO & PTNT huyện Thanh Bình đã xác định mục tiêu chiến lược, hướng đầu tư chủ yếu phục vụ kinh tế hộ sản xuất phát triển.

4.1.2.2 Tình hình thu nợ giai đoạn 2005 -2007

Thu nợ là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động tín dụng của mỗi Ngân hàng, việc thu hồi nợ có tốt hay không là do mỗi Ngân hàng biết tính toán và tránh được những rủi ro có thể xảy ra từ đó việc thu hồi nợ mới đúng hạn và nhanh chóng, góp phần tích cực trong tái đầu tư tín dụng và đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn trong lưu thông. Doanh số thu nợ phản ánh khả năng đánh giá khách hàng của CBTD đồng thời phản ánh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Với phương châm “Chất lượng, an toàn, hiệu quả, bền vững” cùng với doanh số cho vay thì doanh số thu nợ là một vấn đề mà Ngân hàng đặc biệt quan tâm. Dựa vào doanh số thu nợ ta biết được tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tính chính xác khi thẩm định, đánh giá khách hàng để cho vay vốn của cán bộ tín dụng. Do đó, công tác thu nợ được xem là một công tác đặc biệt quan trọng và cần thiết trong nghiệp vụ tín dụng. Bên cạnh sự gia tăng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng phải tăng theo tương ứng.

· Thu nợ theo thời hạn

Tình hình thu nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bảng 6: Tình hình thu nợ theo thời hạn giai đoạn 2005 -2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	198.840
	262.715
	282.352
	63.875
	32,12
	19.637
	7,47

	Trung hạn
	23.220
	30.303
	31.699
	7.083
	30,50
	1.396
	4,61

	Tổng DSTN
	222.060
	293.018
	314.051
	70.958
	31,95
	21.033
	7,18


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 5: Tình hình thu nợ theo thời hạn giai đoạn 2005 -2007
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Từ bảng số liệu ta thấy cùng với sự gia tăng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng có sự biến động theo chiều hướng tăng từ năm 2005 đến năm 2007. Cụ thể, năm 2005 tổng doanh số thu nợ đạt 22.060 triệu đồng, thu ngắn hạn là 198.840 triệu và thu trung hạn là 23.220 triệu đồng. Sang năm 2006, tình hình thu nợ vẫn diễn ra khả quan tăng thêm 70.958 triệu đồng với tốc độ tăng 31,95% đạt 293.018 triệu đồng. Trong đó, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên 262.715 triệu đồng tức tăng thêm 63.875 triệu đồng, tốc độ tăng 32,12% so với năm 2005. Nguyên nhân là do chu kỳ sản xuất của nông dân là ngắn hạn, nhu cầu về vốn sản xuất ngày càng tăng nên đa số nông dân thu hoạch xong là trả nợ cho Ngân hàng rồi tiến hành làm thủ tục vay trở lại trong ngày để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn kinh doanh làm cho doanh số thu nợ Ngắn hạn khá đảm bảo và luôn tăng. Bên cạnh đó doanh số thu nợ trung hạn cũng tăng thêm 7.083 triệu đồng tức tăng 30,50% so với năm 2005 và đạt 30.303 triệu đồng. Nguyên nhân do cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, vòng quay vốn nhanh nên có tiền trả cho ngân hàng.

Năm 2007, doanh số thu nợ của Ngân hàng tiếp tục tăng với số tiền 314.051 triệu đồng tăng lên 21.033 triệu đồng, tăng 7,18% so với năm 2006. Có được kết quả này là do Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch thu nợ - cho vay chặt chẽ, sắp xếp lịch thu nợ phù hợp. Trước mỗi mùa vụ đến đều lập kế hoạch thu nợ và cho vay, tổ chức phân công việc sao kê tính lãi, phát giấy báo đến tận tay khách hàng, thẩm định nhu cầu vay vốn của khách hàng,… thành lập đoàn thu nợ, thu lãi lưu động đến các xã xa trung tâm theo lịch đã đề ra, cán bộ tín dụng đều mở sổ theo dõi cho vay – thu nợ, theo dõi nợ quá hạn, nợ đã xử lý rủi ro nên kết quả thu nợ luôn đạt kế hoạch. Trong mùa cao điểm sự lãnh đạo điều hành rất tập trung, thường xuyên hợp trước, trong và sau khi qua cao điểm để chỉ đạo, điều động nhân sự kịp thời giữa các phòng, tổ nhằm giải phóng khách hàng không để xảy ra tình trạng ách tắc, theo dõi tiến độ thu nợ, cho vay, quản lý nợ tồn đồng đến từng hộ vay để có chỉ đạo đôn đốc thu cho dứt điểm.

Tổng doanh số thu nợ tăng kéo theo doanh số thu nợ trong ngắn hạn năm 2007 tăng lên 282.352 triệu đồng tăng thêm 19.637 triệu đồng tức tăng 7,47% so với năm 2006 và doanh số thu nợ trung hạn cũng tăng thêm 1.396 triệu đồng với tốc độ 4,61% so với năm 2006 và đạt 31.699 triệu đồng. Đạt được kết quả này là do ngân hàng đã làm tốt công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ nên đã thu hồi được các khoản nợ khi đến hạn. Mặt khác là do các dự án đầu tư kinh doanh của khách hàng khả thi và làm ăn có hiệu quả nên đã trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Thêm vào đó tất cả CBVC của Chi nhánh luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, giúp đở tương trợ nhau lúc mùa vụ cao điểm để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng của doanh số thu nợ ngắn hạn và trung hạn của năm 2007 có tăng nhưng tốc độ tăng lại thấp hơn 2006 là do doanh số cho vay trong năm này cũng có tăng nhưng tăng với tốc độ thấp hơn năm trước đó điều này là hiển nhiên. Bên cạnh đó doanh số thu nợ trung hạn có tăng nhưng rất thấp là do cho vay trung hạn có thời gian tương đối dài từ 1 đến 5 năm nên thời gian thu hồi vốn chậm và hạn mức tín dụng trong cho vay trung hạn lớn nên doanh số thu nợ thấp là hoàn toàn đúng nhưng Đơn vị cũng cần phải xem xét vì trong năm 2007 doanh số cho vay trung hạn tăng mạnh trong khi thu nợ tăng nhưng lại thấp, cần phải quan tâm hơn nữa công tác theo dõi, kiểm tra sau khi cho vay đảm bảo thu hồi nợ đến hạn.

· Thu nợ theo thành phần kinh tế

Bảng 7: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Hợp tác xã
	30
	30
	60
	0
	0.00
	30
	100,00

	Hộ SXKD
	199.851
	264.977
	286.071
	65.126
	32,59
	21.094
	7,96

	Khác
	22.179
	28.011
	27.920
	5.832
	26,30
	-91
	-0,32

	Tổng DSTN
	222.060
	293.018
	314.051
	70.958
	31,95
	21.033
	7,18


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 6: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007

Quan sát số liệu ở bảng 7 ta thấy doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế cũng có nhiều biến động. Kết quả thu nợ của Ngân hàng đối với hợp tác xã là tương đối tốt. Tuy nhiên doanh số cho vay đối với thành phần hợp tác xã lại hạn chế chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của huyện. Cụ thể, trong 2 năm 2005 và 2006 cho vay đối với thành phần này không phát sinh nhưng công tác thu hồi nợ vẫn diễn ra khá tốt, sang năm 2007 lại tiếp tục tăng đạt 60 triệu đồng tăng thêm 30 triệu đồng, tốc độ tăng 100% so với năm 2006. Kết quả này cho thấy việc mở rộng đầu tư tín dụng đối với hợp tác xã đã mang lại hiệu quả vì thế trong tương lai Huyện nên khuyến khích và tạo cơ hội phát triển hình thức này góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của Huyện nhà. Đồng thời Ngân hàng cũng nên mở rộng đầu tư đến các thành phần kinh tế khác như: doanh nhiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã nông nghiệp vì hiện tại đối tượng khách hàng chủ yếu của Ngân hàng hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, các món vay nhỏ lẻ, chi phí cao nên hiệu quả kinh doanh còn thấp.

Công tác thu hồi nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh cũng diễn ra khá tốt. Năm 2005 doanh số thu nợ đạt 199.851 triệu đồng sang năm 2006 tăng lên 264.977 triệu đồng, tăng thêm 65.126 triệu đồng với tốc độ tăng là 32,59 %, cho thấy việc thu hồi nợ rất có hiệu quả vì tốc độ tăng của doanh số thu nợ (32,59%) cao hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay (21,98%). Sang năm 2007 doanh số thu nợ đối với thành phần này tiếp tục tăng lên với số tiền là 286.071 triệu đồng, tăng thêm 21.094 triệu đồng tức tăng 7,96% so với năm 2006. Đạt được kết quả này là do trong những năm qua Ngân hàng rất quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát, coi đây là công việc hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, an toàn kho quỹ, quản lý tài sản hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, phát hiện và sử lý kịp thời các sai phạm. Đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch thu nợ của từng xã, thị trấn nắm bắt kịp thời các hộ chưa trả nợ cho Ngân hàng đúng hạn, để đôn đốc nhắc nhở kịp thời. Hàng tháng, hàng quý thực hiện tốt việc phân nhóm nợ theo đúng quy định, đồng thời tổ chức phân nhóm nợ còn tồn đọng, nợ đã xả lý rủi ro xác định nguyên nhân từ đó có biện pháp thu nợ có hiệu quả.

Doanh số thu nợ khác cũng biến động tăng giảm không đều qua 3 năm 2005-2007. Cụ thể, năm 2005 doanh số thu nợ khác là 22.179 triệu đồng vào năm 2006 tăng lên 28.011 triệu đồng, tăng thêm 5.832 triệu đồng tức tăng 26,32 % so với năm 2005. Mức tăng này tương đối tốt vì tốc độ tăng của nó cao hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay trong năm (2,01%). Thêm vào đó tình hình kinh tế - xã hội của Huyện ổn định, người dân làm ăn có hiệu quả nên thực hiện chi trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng. Đồng thời lãnh đạo chuyên môn cùng với công đoàn luôn phối hợp để giáo dục động viên CBVC người lao động phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung vủa đơn vị, thường xuyên duy trì phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng dư nợ, cho vay, thu nợ, thu lãi,… đã góp phần làm cho doanh số thu nợ trong năm tăng lên. Nhưng bước sang năm 2007 thu nợ khác lại giảm xuống với số tiền 27.920 triệu đồng, giảm 91 triệu đồng tức giảm 0,32% so với năm 2006. Mặc dù mức giảm này không đáng kể nhưng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hồi nợ của đơn vị vì trong năm này con số đầu tư tín dụng cho thành phần này tăng lên mà việc thu hồi nợ không tăng thêm mà còn giảm. Nguyên nhân là do trong cho vay khác Ngân hàng chủ yếu cho vay đối với các cá nhân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, họ làm việc không có hiệu quả, thu nhập kiếm được chỉ đủ chi tiêu hàng ngày không có dư để gửi về gia đình nên việc trả nợ của họ cho Ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà Ngân hàng nên xem xét thận trọng trước khi cho vay đối tượng này để hạn chế rủi ro tín dụng cho Đơn vị.

Nhìn chung công tác thu nợ của Ngân hàng qua 3 năm là rất khả quan bằng chứng là doanh số thu nợ luôn tăng từ năm 2005-2007. Mặc dù trong những năm qua Ngân hàng gặp không ít khó khăn như nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đã ảnh hưởng không ít đến sản xuất, chăn nuôi của người dân và việc mở rộng đầu tư của Ngân hàng cũng bị hạn chế. Tuy nhiên để đảm bảo uy tín của mình người dân đã tranh thủ mọi nguồn vốn trả nợ cho Ngân hàng để tiếp tục vay trong những vụ mùa tiếp theo cùng với sự nhiệt tình, phấn đấu của cán bộ tín dụng trong công tác thu hồi nợ nên việc thu nợ diễn ra rất tốt.

4.1.2.3 Tình hình dư nợ giai đoạn 2005 - 2007

Một Ngân hàng muốn hoạt động tốt không chỉ phải nâng cao doanh số cho vay mà còn phải quan tâm đến dư nợ. Nếu doanh số cho vay phản ánh kết quả hoạt động tín dụng thì dư nợ phản ánh thực trạng hoạt động tín dụng. Dư nợ thể hiện số vốn mà Ngân hàng đã cho khách hàng vay nhưng chưa thu hồi tại thời điểm báo cáo và có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả, quy mô hoạt động của Ngân hàng. Nó cho biết tình hình cho vay, thu nợ đạt hiệu quả như thế nào đến thời điểm báo cáo và đồng thời cho biết số nợ mà Ngân hàng còn phải thu từ khách hàng. Để hiểu rõ hơn về tình hình dư nợ của Ngân hàng ta sẽ đi sâu phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn và theo thành phần kinh tế.

· Dư nợ theo thời hạn

Bảng 8: Tình hình dư nợ theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	175.163
	214.391
	261.927
	39.228
	22,40
	47.536
	22,17

	Trung hạn
	44.380
	41.040
	51.758
	-3.340
	-7,53
	10.718
	26,12

	Tổng dư nợ
	219.543
	255.431
	313.685
	35.888
	16,35
	58.254
	22,81


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 7: Tình hình dư nợ theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007


Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ của Ngân hàng tăng liên tục theo thời gian năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2005, tổng dư nợ của Chi nhánh là 219.543 triệu đồng trong đó dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao với số tiền là 175.163 triệu đồng và dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn số tiền là 44.380 triệu đồng. Sang năm 2006, tổng dư nợ tăng lên 255.431 triệu đồng tăng thêm 35.888 triệu đồng với tốc độ tăng là 16,35% so với năm 2005. Nguyên nhân là do ngân hàng có chính sách mở rộng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng đầu tư đối với tất cả các thành phần kinh tế (tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn) hướng tập trung vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của điạn phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, các vùng chuyên canh, nuôi trồng thủy sản, đồng thời mở rộng cho vay các nhu cầu mua sắm máy móc, phục vụ nông nghiệp, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, các nhu cầu về đời sống của hộ nông dân, cán bộ công nhân viên chức,… điều này đã làm cho dư nợ của Ngân hàng tăng lên và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Về dư nợ ngắn hạn của Chi nhánh cũng tăng liên tục, năm 2006 dư nợ ngắn hạn đạt 214.391 triệu đồng tăng 39.288 triệu đồng tăng 22,40% so với năm 2005. Nguyên nhân là do Ngân hàng ngày càng đầu tư nhiều vào tín dụng ngắn hạn (trong năm 2006 tín dụng ngắn hạn đạt 301.942 triệu đồng) và chủ yếu Ngân hàng cấp tín dụng ngắn hạn dưới các hình thức là tín dụng theo hạn mức và tín dụng từng lần, nó rất phù hợp với hoạt động kinh doanh mang tính chu kỳ của người dân trên địa bàn. Đồng thời Ngân hàng cũng đã chủ động tìm kiếm khách hàng, đặc biệt là Ngân hàng đã áp dụng chính sách lãi suất thấp dành riêng cho những khách hàng đã vay vốn nhiều lần và có thành tích tốt trong quá khứ do đó đã góp phần nâng cao nư dợ của Ngân hàng qua các năm. Trong khi đó dư nợ trung hạn lại giảm 3.340 triệu đồng tức giảm 7,53% so với năm 2005, giảm xuống còn 41.040 triệu đồng. Mức giảm này tương đối thấp nguyên nhân chủ yếu là do doanh số cho vay trung hạn trong năm giảm và Ngân hàng chú trọng đầu tư vào cho vay ngắn hạn.

Năm 2007, tổng dư nợ của Ngân hàng tiếp tục tăng thêm 58.254 triệu đồng, tốc độ tăng 22,81% so với năm 2006 và đạt 313.685 triệu đồng. Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 261.927 triệu đồng tăng thêm 47.536 triệu đồng tức tăng 22,14% so với năm 2006. Yếu tố góp phần tạo nên mức tăng này là do Lãnh đạo của Đơn vị đã bám sát chủ trương đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chế độ quy định của ngành, vận dụng thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao, xây dựng kế hoạch dư nợ cho từng xã, thị trấn, chỉ đạo phòng tín dụng phân công phụ trách địa bàn đều tra, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng để thẩm định kịp thời, lập kế hoạch cho vay, thông báo công khai lịch cho vay đến khách hàng biết. Bên cạnh đó đơn vị cũng mở rộng tuyên truyền quảng cáo, quảng bá thương hiệu NHN​O & PTNT Việt Nam đến với mọi người dân trong huyện bằng các hình thức như băng ron, panô áp phích, tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng,… để thu hút khách hàng có nhu cầu, đến giao dịch với Ngân hàng. Về dư nợ trung hạn cũng tăng lên 51.758 triệu vào năm 2007, tăng thêm 10.718 triệu đồng với tốc độ tăng là 26,12% so với năm 2006. Nguyên nhân là do nhu cầu sinh hoạt của người dân ngày càng cao như nhu cầu sửa chữa nhà, mua xe trả góp, và phục vụ tiêu dùng khác, một phần nữa là do doanh số cho vay trung hạn trong năm này cũng tăng lên khá cao với tốc độ tăng 57,31%.

Qua 3 năm hoạt động ta thấy dư nợ của Ngân hàng luôn tăng trong đó dư nợ ngắn hạn luôn cao hơn dư nợ trung hạn trong tổng dư nợ là do Ngân hàng hoạt động trong địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông, kinh doanh sản xuất nhỏ và tập trung cho vay đối với hộ sản xuất nên dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này có lợi cho Ngân hàng vì giúp đồng vốn của Ngân hàng luân chuyển nhanh, giảm thiểu rui ro vì thời hạn cho vay ngắn. Bên cạnh đó dư nợ trung hạn mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng vẫn tăng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết một số vấn đề như giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,… để phát triển kinh tế địa phương.

· Dư nợ theo thành phần kinh tế

Bảng 9: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Hợp tác xã
	90
	60
	710
	-30
	-33,33
	650
	1.083,33

	Hộ SXKD
	179.260
	217.719
	262.713
	38.459
	21,45
	44.994
	20,67

	Khác
	40.193
	37.652
	50.262
	-2.541
	-6,32
	12.610
	33,49

	Tổng dư nợ
	219.543
	255.431
	313.685
	35.888
	16,35
	58.254
	22,81


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Biểu đồ 8: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đại phương là đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện để theo kịp sự phát triển của tỉnh và hoàn thành mục tiêu dân giàu nước mạnh, Ngân hàng luôn mở rộng đầu tư tín dụng đến tất cả các thành phần kinh tế, giải quyết kịp thời nhu cầu vốn hợp lý cho các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng khác nên đã làm cho tổng dư nợ của Ngân hàng luôn tăng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, tổng dư nợ năm 2005 là 219.543 triệu đồng, sang năm 2006 tăng lên 255.431 triệu đồng và 313.685 triệu đồng vào năm 2007 với tốc độ tăng lần lượt là 16,35% và 22,81% so với năm trước đó.

Dư nợ đối với hợp tác xã biến động tăng giảm không đều. Năm 2005, dư nợ hợp tác xã là 90 triệu đồng giảm xuống còn 60 triệu đồng vào năm 2006, nguyên nhân là do trong 2 năm 2005 và 2006 cho vay đối với thành phần này không phát sinh nhưng việc chi trả nợ vẫn diễn ra tốt nên dư nợ giảm là điều hiển nhiên. Sang năm 2007, các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh nên doanh số dư nợ tăng lên khá cao đạt 710 triệu đồng tăng thêm 650 triệu đồng, tốc độ tăng 1.083,33% so với năm 2006. Ta cũng thấy dư nợ của hợp tác xã chiếm tỷ trọng rất ít trong tổng dư nợ theo thành phần kinh tế là do số lượng hợp tác xã trong địa bàn tồn tại ít nên dư nợ ít là đều không tránh khỏi. Gần đây Ngân hàng cũng đã không ngừng cố gắng tìm kiếm khách hàng mới vừa mở rộng hoạt động tín dụng vừa hạn chế rủi ro.

Năm 2005, dư nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh là 179.260 triệu đồng tăng lên 217.719 triệu đồng vào năm 2006 tăng thêm 38.459 triệu đồng tức tăng 21,45% so với năm 2006. Mức tăng này vẫn duy trì cho đến năm 2007 tăng thêm 44.994 triệu đồng với tốc độ tăng 20,67% so với năm 2005 và đạt 262.713 triệu đồng. Ta thấy tình hình dư nợ đối với hộ kinh doanh tăng trưởng nhanh luôn chiểm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ của Ngân hàng. Nguyên nhân là những hộ sản xuất kinh doanh hiếm khi trả nợ trước hạn, nếu có trả trước hạn cũng là do nhu cầu vốn kinh doanh của họ tăng lên nên tiến hành trả trước hạn với mục đích vay lại số vốn lớn hơn nên dư nợ ở đối tượng này luôn ở mức cao. Hơn nữa một số hộ chăn nuôi và trồng trọt trong năm gặp một số khó khăn về vấn đề dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường không ổn định,… nên việc trả nợ cho Ngân hàng còn chậm và đã xin gia hạn nợ nên làm cho dư nợ tăng cao.

Dư nợ cho vay khác cũng biến động không đều qua 3 năm 2005-2007. Năm 2005, dư nợ khác chiếm 40.193 triệu đồng trong tổng dư nợ của năm. Sang năm 2006 dư nợ khác lại giảm xuống còn 37.652 triệu đồng tức giảm 2.541 triệu đồng (6,32%) so với năm 2005. Dư nợ khác giảm là do tốc độ tăng của doanh số thu nợ (26,30%) ở các đối tượng này tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay (2,10%). Bước qua năm 2007, dư nợ khác biến động tăng lên 50.262 triệu đồng, tốc độ tăng 33,49% tăng thêm 12.610 triệu đồng so với năm 2006. Nguyên nhân do có các khoản tiền vay của kỳ trước chưa đến hạn chuyển sang, một phần là do nhu cầu vốn vay của đối tượng này tăng lên nên làm cho dư nợ tăng lên.

Chỉ tiêu dư nợ đã phần nào phản ánh chính xác hơn về tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng qua các năm. Nó cho thấy khuynh hướng đầu tư tín dụng và công tác thu nợ của Ngân hàng ngày càng hiệu quả. Mặc dù xu hướng của ngân hàng là tập trung tỷ trọng lớn vốn cho đối tượng hộ sản xuất kinh doanh nhưng Ngân hàng cũng đã có chính sách tín dụng đối với thành phần là các hợp tác xã, đối tượng khác với tỷ lệ nhỏ hơn tuỳ theo tình hình mỗi năm cũng như chính sách tín dụng được ngân hàng cấp trên, giám đốc yêu cầu.      

4.1.3 Đánh giá hoạt động tín dụng qua các chỉ số tài chính

4.1.3.1 Vòng quay vốn tín dụng

Bảng 10: Vòng quay vốn tín dụng giai đoạn 2005 – 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2005
	2006
	2007

	Doanh số thu nợ
	Triệu đồng
	222.060
	293.018
	314.051

	Dư nợ bình quân
	Triệu đồng
	193.712
	237.487
	284.558

	Vòng quay vốn tín dụng
	Vòng
	1,15
	1,23
	1,10


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Vòng quay vốn tín dụng là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm. Hệ số này càng lớn càng tốt vì nó chứng tỏ hoạt động tín dụng ngày càng được nâng cao và  khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng có hiệu quả .

Quan sát số liệu ở bảng 10 ta thấy vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 có sự biến động tăng giảm không đều. Cụ thể, năm 2005 vòng quay vốn tín dụng là 1,15 vòng, sang năm 2006 tăng lên 1,23 vòng tăng thêm 0,08 vòng nhưng đến năm 2007 lại giảm xuống còn 1,10 vòng tức giảm 0,13 vòng so với năm 2006. Mặc dù mức tăng giảm này không cao nhưng cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng và công tác thu nợ của Ngân hàng trong 3 năm qua. Yếu tố góp phần làm cho vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng trong năm 2006 tăng lên là do Ngân hàng tập trung mở rộng tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh và chủ yếu là tín dụng ngắn hạn, hơn nữa các hộ sản xuất kinh doanh này hoạt động có hiệu quả, nhu cầu vốn ngày càng cao để mở rộng quy mô hoạt động của mình nên việc trả nợ cho Ngân hàng luôn luôn được đảm bảo nhằm giữ uy tín đối với Ngân hàng để có thể tiếp tục được vay lại với số vốn lớn hơn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình. Đồng thời cũng là do sự nổ lực hết mình của cán bộ tín dụng trong công tác thu hồi nợ khi đến hạn. Tất cả những yếu tố này đã góp phần thúc đẩy làm cho doanh số thu nợ và dư nợ bình quân tăng lên kéo theo vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng cũng tăng.

Năm 2007, vòng quay vốn tín dụng giảm xuống một ít (0,13 vòng). Nguyên nhân là do diễn biến thời tiết trong năm không thuận lợi cho hoạt động sản xuất của người dân, hơn nữa chỉ số giá tiêu dùng và một số vật tư thiết yếu lại tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của Huyện cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự phấn đấu của toàn thể CBVC Ngân hàng nên kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng rất khả quan.

· Vòng quay vốn tín dụng theo thời hạn

Bảng 11: Vòng quay vốn tín dụng theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	DSTN ngắn hạn
	Triệu đồng
	198.840
	262.715
	282.352

	DSTN trung hạn
	Triệu đồng
	23.220
	30.303
	31.699

	DNBQ ngắn hạn
	Triệu đồng
	151.842
	194.777
	238.159

	DNBQ trung hạn
	Triệu đồng
	41.870
	42.710
	46.399

	VQVTD ngắn hạn
	Vòng
	1,31
	1,35
	1,19

	VQVTD trung hạn
	Vòng
	0,55
	0,71
	0,68


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Nhìn chung vòng quay vốn tín dụng theo thời hạn có sự biến động không theo một chiều tăng hoặc giảm mà có sự tăng lên rồi sau đó giảm xuống. Năm 2005, vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn và trung hạn là 1,31 và 0,55 vòng sang năm 2006 tăng lên lần lượt là 1,35 và 0,71 vòng. Cho thấy tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của Ngân hàng đã được nâng lên nghĩa là đồng vốn Ngân hàng đã đến được tay nhiều khách hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của họ. Bước sang năm 2007, vòng quay vốn tín dụng Ngắn hạn và trung hạn đều giảm xuống còn 1,19 và 0,68 vòng tức giảm 0,16 và 0,03 vòng so với năm 2006. Nguyên nhân một phần là do nguời dân kinh doanh không hiệu quả đã tiến hành gia hạn nợ, một phần là do các khoản nợ trong những năm trước chưa đến hạn chuyển sang làm dư nợ bình quân tăng lên nên vòng quay vốn tín dụng giảm xuống. Điều này nhắc nhở Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn trong việc xem xét đầu tư tín dụng và có kế hoạch tăng cường công tác thu nợ trong những năm tiếp theo. Ta cũng dễ dàng nhận thấy vòng quay vốn ngắn hạn luôn cao hơn vòng quay vốn trung hạn trong 3 năm, cho thấy hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng đã đạt hiệu quả cao, khách hàng vay vốn ngắn hạn đã kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó Ngân hàng không chỉ chú trọng đến tín dụng ngắn hạn mà còn quan tâm đến tín dụng trung hạn nên vòng vay vốn trung hạn cũng khá cao.

· Vòng quay vốn tín dụng theo thành phần kinh tế

Bảng 12: Vòng quay vốn tín dụng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	DSTN hợp tác xã
	Triệu đồng
	30
	30
	60

	DSTN hộ SXKD
	Triệu đồng
	199,851
	264,977
	286,071

	DSTN khác
	Triệu đồng
	22,179
	28,011
	27,920

	DNBQ hợp tác xã
	Triệu đồng
	105
	75
	385

	DNBQ hộ SXKD
	Triệu đồng
	154,809
	198,490
	240,216

	DNBQ khác
	Triệu đồng
	38,798
	38,922
	43,957

	VQVTD hợp tác xã
	Vòng
	0.29
	0.40
	0.16

	VQVTD hộ SXKD
	Vòng
	1.29
	1.33
	1.19

	VQVTD khác
	Vòng
	0.57
	0.72
	0.64


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Từ số liệu ở bảng 12 ta thấy vòng quay vốn tín dụng qua 3 năm của Ngân hàng biến động không đều. Trong đó, vòng vay vốn tín dụng đối với thành phần hợp tác xã là nhỏ hơn 1, nhưng không phải là hoạt động đầu tư tín dụng vào thành phần này không hiệu quả mà là đối tượng này trong địa bàn còn rất ít nên dư nợ đối với thành phần này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ, còn công tác thu nợ thì diễn ra rất tốt bằng chứng là trong 2 năm 2005 và 2006 cho vay đối tượng này không phát sinh nhưng công tác thu nợ vẫn được tiến hành đúng hạn.

Vòng quay vốn tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh qua 3 năm luôn chiến tỷ trọng cao nhất trong tổng vòng quay vốn tín dụng theo thành phần kinh tế, còn vòng quay vốn tín dụng khác chiểm tỷ trọng thấp hơn. Nguyên nhân là các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất thì theo mùa vụ nên đa phần có nhu cầu vốn trong ngắn hạn còn trung hạn thì rất ít nên vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn cao là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó ta cũng thấy vòng quay vốn của tín dụng khác và hộ sản xuất kinh doanh đều tăng lên trong năm 2006 nhưng lại giảm xuống vào năm 2007. Cụ thể, năm 2005 vòng quay vốn tín dụng của hộ sản xuât kinh doanh là 1,29 vòng và vòng quay vốn tín dụng khác là 0,57 vòng sang năm 2006 tăng lên 1,33 và 0,72 vòng tức tăng thêm 0,04 và 0,15 vòng. Nhưng vào năm 2007 lại giảm xuống còn 1,19 và 0,64 vòng. Nguyên nhân là do trong năm 2006, Ngân hàng thực hiện hiến lược kinh doanh theo định hướng triển khai của huyện là đáp ứng nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã mang lại hiệu quả nên vòng quay vốn tín dụng tăng. Năm 2007, vòng quay vốn tín dụng của hộ sản xuất kinh doanh giảm là do tốc độ tăng của doanh số thu nợ thấp hơn tốc độ tăng của dư nợ trong năm trước đó. Còn vòng quay vốn của tín dụng khác giảm là do doanh số thu nợ trong năm giảm trong khi đó dư nợ bình quân lại tăng, điều này cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng đối với thành phần này là không hiệu quả. Đặc biệt là khoản đầu tư tín dụng cho đối tượng xuất khẩu lao động đi nước ngoài, tỷ lệ nợ xấu của đối tượng này khá cao chiếm 46% trong tổng nợ xấu của Đơn vị. Do đó Ngân hàng cần xem xét thận trọng trước khi cho vay đối tượng này đồng thời phải có biện pháp thu nợ chặt chẽ hơn nữa.

4.1.3.2 Hệ số thu nợ

Bảng 13: Hệ số thu nợ giai đoạn 2005 - 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	Doanh số thu nợ
	Triệu đồng
	222.060
	293.018
	314.051

	Doanh số cho vay
	Triệu đồng
	224.065
	295.024
	316.058

	Hệ số thu nợ
	%
	99,11
	99,32
	99,36


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Hệ số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh công tác thu nợ của Ngân hàng qua từng năm. Nó cho biết trong thời kỳ nào đó ứng với doanh số cho vay ngân hàng thu được bao nhiêu đồng vốn. Chỉ số này càng cao chứng tỏ công tác thu nợ của Ngân hàng càng tốt và ngược lại. 

Qua 3 năm hoạt động ta thấy hệ số thu nợ của Ngân hàng tăng liên tục, điều này đã tạo nên tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Cụ thể năm 2005, hệ số thu nợ là 99,11% tăng lên 99,32% vào năm 2006 tức tăng thêm 0,21% so với năm 2005 và sang năm 2007 đạt 99,36% tăng thêm 0,04% so với năm 2006. Mặc dù mức tăng thêm không cao nhưng nhìn chung hệ số thu nợ của Ngân hàng đều ở mức cao trên 99%. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng đã mang lại hiệu quả cao, Ngân hàng đã đầu tư tín dụng đúng hướng do đó cần duy trì và phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo.

· Hệ số thu nợ theo thời hạn

Bảng 14: Hệ số thu nợ theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	DSTN ngắn hạn
	Triệu đồng
	198.840
	262.715
	282.352

	DSTN trung hạn
	Triệu đồng
	23.220
	30.303
	31.699

	DSCV ngắn hạn
	Triệu đồng
	245.484
	301.942
	329.888

	DSCV trung hạn
	Triệu đồng
	28.238
	26.964
	42.417

	Hệ số thu nợ ngắn hạn
	%
	80,99
	87,01
	85,59

	Hệ số thu nợ trung hạn
	%
	82,23
	112,38
	74,73


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Hệ số thu nợ theo thời hạn của Ngân hàng qua 3 năm nhìn chung khá tốt. Hệ số thu nợ trong ngắn hạn tăng giảm không đều qua từng năm. Năm 2005, hệ số thu nợ là 80,99% sang năm 2006 tăng lên 87,01% và 2007 giảm xuống 85,59% . Trong khi đó hệ số thu nợ trung hạn cũng biến động qua các năm, năm 2005 hệ số thu nợ trung hạn là 82,23% tăng lên 112,38% vào năm 2006 và con số này tiếp tục giảm vào năm 2007 còn 74,73%. Mặc dù tỷ lệ tăng thêm và giảm xuống đối với hệ số thu nợ trong ngắn hạn và trung hạn là không cao lắm nhưng cũng đã nói lên phần nào kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong ngắn hạn là có hiệu quả cao. Bên cạnh đó hệ số thu nợ trung hạn giảm không phải là không mang lại hiệu quả mà là do trong những năm gần đây Ngân hàng tập trung nhiều vào cho vay ngắn hạn giảm tỷ trọng cho vay trung hạn nên hệ số thu nợ trung hạn giảm theo từng năm là hoàn toàn hợp lý.

· Hệ số thu nợ theo thành phần kinh tế 

Bảng 15: Hệ số thu nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	DSTN hợp tác xã
	Triệu đồng
	30
	30
	60

	DSTN hộ SXKD
	Triệu đồng
	199.851
	264.977
	286.071

	DSTN khác
	Triệu đồng
	22.179
	28.011
	27.920

	DSCV hợp tác xã
	Triệu đồng
	0
	0
	710

	DSCV hộ SXKD
	Triệu đồng
	248.753
	303.436
	331.065

	DSCV khác
	Triệu đồng
	24.969
	25.470
	40.530

	HSTN hợp tác xã
	%
	-
	-
	8,45

	HSTN hộ SXKD
	%
	80,34
	87,33
	86,41

	HSTN Khác
	%
	88,83
	109,98
	68,88


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Hệ số thu nợ theo thành phần kinh tế của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 có nhiều biến động. Hệ số thu nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh và đối tượng khác đều biến động không đều qua các năm, trong đó hệ số thu nợ của hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng hệ số thu nợ của toàn Đơn vị. Năm 2005, hệ số thu nợ của hộ sản xuất kinh doanh là 80,34% tăng lên 87,33% vào năm 2006 và đạt 86,91% vào năm 2007. Điều này cho thấy các hộ sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây kinh doanh có hiệu quả, tiến hành trả nợ cho Ngân hàng không chỉ đúng hạn mà còn trước hạn và tiếp tục vay lại để mở rộng kinh doanh. Đồng thời cũng nói lên hoạt động thu nợ của Ngân hàng đạt kết quả cao, cán bộ tín dụng đã xác định thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất của khách hàng nên khách hàng có thể trả nợ dễ dàng. Hệ số thu nợ đối với thành phần kinh tế khác cũng khá cao. Năm 2005, hệ số thu nợ của thành phần kinh tế khác là 88,83% vào năm 2006 tăng lên 109,98% và giảm thấp nhất còn 68,88% trong năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là doanh số thu nợ đối với thành phần này giảm trong khi đó doanh số cho vay lại tăng qua các năm, hơn nữa việc thu nợ của cán bộ tín dụng gặp một số khó khăn do người dân chưa tranh thủ được vốn kịp thời trả cho Ngân hàng nên xin gia hạn nợ.

4.1.3.3 Dư nợ trên vốn huy động

Bảng 16: Dư nợ trên vốn huy động giai đoạn 2005 - 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	Tổng dư nợ
	Triệu đồng
	219.543
	255.431
	313.685

	Tổng vốn huy động
	Triệu đồng
	31.510
	46.574
	67.083

	(Dư nợ/(Vốn huy động
	Lần
	6,97
	5,48
	4,68


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Dư nợ trên vốn huy động là chỉ tiêu xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của Ngân hàng, chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt. Bởi vì, nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp, ngược lại nếu chỉ tiêu này nhỏ thì Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không hiệu quả.

Qua số liệu ta thấy tình hình huy động vốn của Ngân hàng còn thấp được thể hiện ở tỷ lệ tham gia của vốn huy động vào dư nợ. Năm 2005, bình quân 6,97 đồng dư nợ mới có 1 đồng vốn tham gia. Sang năm 2006, tình hình huy động vốn của Ngân hàng có cải thiện hơn so với năm 2005, bình quân 5,48 đồng dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia. Trong năm 2007, công tác huy động vốn của Ngân hàng có tốt hơn, bình quân 4,68 đồng đồng dư nợ chỉ có 1 đồng vốn huy động tham gia trong đó.

Yếu tố tạo nên sự thành công trong công tác huy động vốn của Ngân hàng qua từng năm là do trong quá trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm nên từ lãnh đạo đến nhân viên đều quan tâm đến công tác huy động. Và để thực hiện tốt công tác này, Đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm khơi tăng nguồn vốn huy động, không ngừng nâng cao phong cách phục vụ, tạo niềm tin thu hút khách hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo các hình thức huy động trên các phương tiện thông tin đại chúng từ xã tới huyện. Do đó đã thu hút được ngày càng nhiều khách hàng quan hệ giao dịch với Ngân hàng.

Tóm lại, Qua phân tích tình hình tín dụng tại chi nhánh, cho ta thấy được một phần nào xu hướng hoạt động kinh doanh cũng như chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNO & PTNT huyện Thanh Bình. Nhìn chung hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong những năm qua luôn đạt kết quả cao, nó được thể hiện ở chổ  doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ qua các năm đều tăng trưởng. Trong đó các khoản cho vay, thu nợ dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, ngân hàng chủ yếu cho vay hộ sản xuất cá thể nên rủi ro cũng luôn cao hơn với các thành phần kinh tế khác, điều đó là do đặc điểm phức tạp của sản suất kinh doanh cá thể phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chưa quen áp dụng kỷ thuật mới, chưa chủ động ở thị trường đầu ra,… Nhưng với sự quyết tâm, phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác thu nợ của Ngân hàng được tiến hành rất tốt bằng chứng là hệ số thu nợ liên tục tăng qua 3 năm. Bên cạnh đó hoạt động huy động vốn của Ngân hàng ngày càng có hiệu quả, mặc dù vốn huy động ngày càng tăng nhưng vòng quay vốn tín dụng trong năm 2007 có giảm một ít so với năm 2006. Cho thấy nhu cầu vốn trong nền kinh tế ngày càng tăng trong khi đó Ngân hàng lại lệ thuộc vào một phần nguồn vốn luân chuyển từ cấp trên nên chưa đáp ứng triệt để nhu cầu vốn của khách hàng. Vì vậy, trong thời gian tới để tạo được nhiều lợi nhuận Ngân hàng phải không ngừng huy động vốn bằng các biện pháp thiết thực hơn.

4.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Tín dụng ngân hàng là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, chúng ta cần phải đi sâu phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng để có những giải pháp đúng đắn nâng cao chất lượng tín dụng.
Phân loại nợ luôn là công tác quan trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng, NHNO & PTNT huyện Thanh Bình có tình hình phân loại nợ như sau:

Bảng 17: Tình hình phân loại nợ giai đoạn 2005 - 2007
ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Nợ nhóm 1
	106.535
	118.405
	221.451
	11.870
	11,14
	103.046
	87,03

	Nợ quá hạn
	113.008
	137.026
	92.234
	24.018
	21,25
	-44.792
	-32,69

	- Nợ nhóm 2
	111.781
	135.910
	88.181
	24.129
	21,59
	-47.729
	-35,12

	- Nợ nhóm 3
	540
	506
	1.373
	-124
	-22,96
	957
	230,05

	- Nợ nhóm 4
	189
	271
	3
	82
	43,39
	-268
	-98,89

	- Nợ nhóm 5
	498
	339
	2,677
	-159
	-31.93
	2.338
	689,68

	Tổng dư nợ
	219.543
	255.431
	313.685
	35.888
	16,35
	58.254
	22,81


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Qua bảng số liệu ta thấy NHNO & PTNT huyện Thanh Bình có nợ trong hạn (nợ nhóm 1) luôn tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng dư nợ. trong khi đó nợ quá hạn lại biến động tăng giảm không đều. Cụ thể, năm 2005 nợ trong hạn chiếm 106.535 triệu đồng và nợ quá hạn chiếm 113.008 triệu đồng trong tổng dư nợ của năm sang năm 2006 cả 2 nhóm nợ này đều tăng lên với số tiền lần lượt là 118.405 triệu đồng và 137.026 triệu đồng tức tăng thêm 11.870 triệu đồng và 24,016 triệu đồng so với năm 2005. Bên cạnh đó ta cũng nhận thấy được tốc độ tăng của nợ quá hạn (21,25%) cao hơn tốc độ tăng của nợ trong hạn (11,14%), điều này báo hiệu một xu hướng xấu trong hoạt động của Ngân hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh số cho vay trong năm tăng cao để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng trong khi đó công tác thu nợ gặp một số khó khăn như tác động của môi trường, thời tiết, giá cả thị trường,… diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của một số khách hàng nên việc trả nợ cho Ngân hàng không tốt cộng thêm tình trạng gia hạn nợ, không có ý thức cao trong việc trả nợ cho Ngân hàng. Do đó, nợ quá hạn của Ngân hàng tăng lên mà chủ yếu là do nợ nhóm 2 tăng cao nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Sang năm 2007, hoạt động tín dụng của Ngân hàng khả quan hơn bằng chúng là nợ trong hạn tăng lên với số tiền là 221.451 triệu đồng, tăng thêm 103.046 triệu đồng với tốc độ tăng 87,03% trong khi đó nợ quá hạn giảm xuống còn 92.234 triệu đồng, giảm 44.792 triệu đồng (32,69%) so với năm 2006. Nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã thực hiện đạt mục tiêu theo định hướng đã xây dựng là tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước, của ngành và địa phương, đặc biệt là cơ cấu mới về quy chế cho vay đối với khách hàng, cơ chế đảm bảo tiền vay cũng như các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên.

4.2.1 Nợ xấu theo thời hạn

Bảng 18: Nợ xấu theo thời hạn giai đoạn 2005 - 2007
ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Ngắn hạn
	555
	412
	3.522
	-143
	-25,76
	3.110
	754,85

	Trung hạn
	672
	704
	531
	32
	4,76
	-173
	-24,57

	Tổng nợ xấu
	1.227
	1.116
	4.053
	-111
	-9,05
	2.937
	263,17


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Quạn sát số liệu ở bẳng trên ta thấy tình hình nợ xấu theo thời hạn của Ngân hàng có nhiều biến động không theo một chiều tăng hay giảm mà có sự giảm xuống rồi sau đó tăng lên. Cụ thể, năm 2005 nợ xấu của Ngân hàng là 1.227 triệu đồng giảm xuống còn 1.116 triệu đồng vào năm 2006 tức giảm 111 triệu đồng, tốc độ giảm 9,05% so với năm 2005. Nguyên nhân là do trong từng năm Ngân hàng đều trích các khoản dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng (các khoản dự phòng phải thu khó đòi) và các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng từ hạch toán nội bảng đem ra hạch toán ngoại bảng để tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ triệt để hơn và điều này đã góp phần tác động trực tiếp đến công tác quản lý, nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro, xử lý kịp thời những tổn thất có thể xảy ra từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Bước sang năm 2007, tình hình nợ xấu có sự tăng lên và tốc độ tăng khá cao, tăng 263,17% tức tăng thêm 2.937 triệu đồng so với năm 2006 với số tiền là 4.053 triệu đồng. Nguyên nhân là do dư nợ tăng nhưng nguồn nhân lực không tăng mà còn giảm 2 biên chế, có đến 3 cán bộ tín dụng phải phụ trách 2 xã nên vào thời gian cao điểm của mùa vụ ( đông xuân và hè thu) với khoản thời gian ngắn mà phải tiến hành thẩm định nhu cầu vốn vay và giải ngân (trung bình  có 1.206 khách hàng / cán bộ tín dung) nên một số cán bộ tín dụng thẩm định còn sơ sài, thiếu chặt chẽ do đó ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Qua 3 năm hoạt động nợ xấu ngắn hạn của Ngân hàng cũng có sự biến động. Năm 2005, nợ xấu ngắn hạn là 555 triệu đồng sang năm 2006 giảm xuống còn 412 triệu đồng tức giảm 143 triệu đồng (25,76%) so với năm 2005 cho thấy việc thu nợ của cán bộ tín dụng trong năm đạt kết quả tốt, hơn nữa khách hàng đa phần kinh doanh theo thời vụ, thời gian ngắn, đồng vốn luân chuyển nhanh quan hệ tín dụng tốt đối với Ngân hàng không có tình trạng chay ỳ không muốn trả nợ. Bước sang năm 2007, nợ xấu ngắn hạn lại tăng lên với số tiền 3.522 triệu đồng, tăng thêm 3.110 triệu đồng tức tăng 754,85% so với năm 2006. Nguyên nhân là do sự tăng lên của nợ xấu xuất khẩu lao động chiếm đến 46% trong tổng nợ xấu của đơn vị.

Cho vay trung hạn luôn chứa đựng rủi ro cao hơn cho vay ngắn hạn. Ta thấy nợ xấu trung hạn trong năm 2005 là 672 triệu đồng cao hơn nợ xấu ngắn hạn, nguyên nhân là do cho vay trung hạn có thời hạn dài nên số nợ đến hạn tuy không nhiều nhưng khoản vay tương đối lớn cộng thêm công tác thu nợ của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn vì một số hộ mới bắt đầu kinh doanh chua có kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế thấp ảnh hưởng đến việc trả nợ. Điều này cho thấy chất lượng tín dụng trung hạn đạt hiệu quả thấp hơn tín dụng ngắn hạn. Chúng ta đều biết, các khoản vay trung hạn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì có thời hạn tương đối dài nên việc kiểm tra sau khi cho vay phải tiến hành nhiều lần và trong thời gian tới những món nợ này sẽ đáo hạn nhiều, phát sinh nhiều nợ quá hạn đó cũng là lý do làm cho nợ xấu trung hạn trong năm 2006 tăng lên 704 triệu đồng tức tăng 32 triệu đồng (4,76%) so với năm 2005. Nhận thấy được đều này, Ngân hàng đã tập trung đầu tư vào cho vay ngắn hạn giảm tỷ trọng cho vay trung hạn đồng thời đẩy mạnh công tác thu nợ và xử lý nợ rủi ro nên nợ xấu ngắn hạn trong năm 2007 giảm xuống còn 531 triệu đồng, giảm 173 triệu đồng (24,57%) so với năm 2006. 

Tóm lại, tình hình nợ xấu theo thời hạn của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 là không ổn định. Nợ xấu ngắn hạn có chiều hướng tăng và có tỷ trọng cao hơn nợ xấu trung hạn đặc biệt là năm 2007 điều này nói lên hoạt động tín dụng ngắn hạn đã mang lại hiệu quả không cao mặc dù vẫn có lợi nhuận trong kinh doanh vì vậy trong tương lai Ngân hàng cần kiểm sót chặt chẽ hơn nữa khi quyết định cho vay để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó cho vay trung hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu lại chiếm tỷ trọng cao cho thấy Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn cho hoạt động tín dụng của mình trong trung hạn. Do đó, Ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn nữa khi xem xét cho vay, thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng vốn của khách hàng để có kế hoạch xử lý kịp thời các khoản nợ có vấn đề.

4.2.2 Nợ xấu theo thành phần kinh tế

Bảng 19: Nợ xấu theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007
ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	Chênh lệch 2006/2005
	Chênh lệch 2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Hợp tác xã
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	Hộ SXKD
	588
	417
	3.583
	-171
	-29,08
	3.166
	759,23

	Khác
	639
	699
	470
	60
	9,39
	-229
	-32,76

	Tổng nợ xấu
	1.227
	1.116
	4.053
	-111
	-9,05
	2.937
	263,17


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Qua số liệu ta thấy nợ xấu phát sinh khác nhau đối với các thành phần kinh tế khác nhau. Cụ thể như sau:

Đối với thành phần hợp tác xã, qua 3 năm hoạt động nợ xấu không xuất hiện đối với nhóm đối tượng này hay nói cách khác Ngân hàng không gặp rủi ro tín dụng khi đầu tư tín dụng vào đối tượng này. Nguyên nhân do đối tượng này có số lượng ít nên dễ quản lý, đồng thời họ có kế hoạch kinh doanh cụ thể nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cộng thêm họ muốn giữ uy tín đối với Ngân hàng cũng như các khách hàng của mình để việc kinh doanh ngày càng thuận tiện hơn nên họ đã trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Có thể nói chất lượng tín dụng đối với thành phần hợp tác xã là rất tốt do đó Ngân hàng nên mở rộng quy mô tín dụng đối với thành phần kinh tế này.

Hộ sản xuất kinh doanh, đây là đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng, nó luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ. Năm 2005, nợ xấu của hộ sản xuất kinh doanh là 588 triệu đồng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ xấu của Đơn vị. Nhận thấy được điều này ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh nên Ngân hàng đã giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng chặt chẽ hơn, có kế hoạch xử lý kịp thời không để nợ xấu phát sinh, vì vậy mà trong năm 2006 nợ xấu đã giảm xuống đáng kể với số tiền là 417 triệu đồng, giảm 171 triệu đồng tức giảm 29,08% so với năm 2005. Năm 2007, quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng, số lượng hộ vay tăng lên khá nhiều, họ kinh doanh ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau, không có thu nhập ổn định, cộng thêm trình độ chuyên môn còn yếu không có kinh nghiệm nên hoạt động kinh doanh không mấy khả quan. Đồng thời, một số hộ còn sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến mất vốn không có vốn trả cho Ngân hàng. Những nguyên nhân này đã làm cho nợ xấu tăng lên 3.583 triệu đồng, tăng thêm 3.166 triệu đồng với tốc độ tăng 759,23% so với năm 2006. Vì vây, trong thời gian tới Ngân hàng nên sàng lọc kỹ khách hàng ở nhóm đối tượng này trước khi ra quyết định cấp tín dụng để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cho Đơn vị mình.

Thành phần kinh tế khác, khách hàng vay với mục đích chủ yếu là xây dựng, sửa chữa nhà, mua xe trả góp, tiêu dùng,… nên nợ xấu qua 3 năm biến động tăng giảm không đều. Năm 2005, nợ xấu ở thành phần này là 639 triệu đồng tăng lên 699 triệu đồng vào năm 2006 tức tăng 60 triệu đồng (9,39%) so với năm 2005. Sang năm 2007, nợ xấu giảm còn 470 triệu đồng tức giảm 229 triệu đồng (32,76%) so với năm 2006. Nguyên nhân do đối tượng này vay vốn Ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu cải thiện cuộc sống cho nên nguồn vốn vay của họ không tạo ra thu nhập, dẫn đến thu nhập không ổn định rất dễ rủi ro và đã ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng.

4.2.3 Nợ xấu trên tổng dư nợ

Bảng 20: Nợ xấu trên tổng dư nợ giai đoạn 2005 – 2007

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm

	
	
	2005
	2006
	2007

	Tổng nợ xấu
	Triệu đồng
	1.227
	1.115
	4.053

	Tổng dư nợ
	Triệu đồng
	219.543
	255.431
	313.685

	( Nợ xấu/( Dư nợ
	%
	0,56
	0,44
	1,29


(Nguồn: Phòng tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp)

Rủi ro tín dụng được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. Chỉ số này phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng một cách rõ rệt, nó đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng, chỉ số này càng thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng càng cao và ngược lại chỉ số này cao thì chất lượng tín dụng càng thấp. Qua 3 năm hoạt động ta thấy tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng biến động không đều, mặc dù không vượt quá mức cho phép của Ngân hàng Trung ương là 5% nhưng trong những năm tiếp theo Ngân hàng cần phải quản lý tỷ lệ nợ xấu chặt chẽ hơn để tăng vòng quay vốn tín dụng nhằm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.

Tóm lại: trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng vậy mục tiêu cuối cùng của các nhà đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro. Nhưng giữa lợi nhuận và rủi ro luôn có sự song hành lẫn nhau, lợi nhuận càng nhiều thì kéo theo đó rủi ro là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Do đó, chi phí cơ hội của việc tạo ra lợi nhuận và rủi ro phải gánh chịu luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm trong mọi chiến lược kinh doanh. Riêng đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thì rủi ro tín dụng là loại rủi ro thường xuyên phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng và có thể nói tín dụng là hoạt động hàng đầu quyết định đến sự tồn tại của Ngân hàng. Do đó, nhiệm vụ bảo toàn vốn cho vay cả lãi và gốc là một vấn đề cần được quan tâm, xem xét tại mỗi Ngân hàng.

Nhìn chung hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm 2005-2007 đều mang lại lợi nhuân và luôn tăng nhưng Ngân hàng đã chịu không ít khó khăn và những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả khinh doanh của mình, góp phần vào sự phát triển kinh tế của huyện. Cụ thể như sau:

Món vay của hộ nông dân thường nhỏ làm cho đồng vốn bị manh mún và trãi dài trên địa bạn rộng, việc đi lại khó khăn dẫn đến chi phí của việc giải ngân và thu hồi nợ cao. Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đồi hỏi phải có nguồn vốn lớn nhưng tỷ lệ sinh lời thấp và vòng quay vốn chậm, chứa đựng rủi ro cao.

Phụ thuộc lớn vào nhân tố khách quan như thời tiết, bệnh dịch, giá cả,… ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Mặc dù Ngân hàng có sự đầu tư vốn đúng hướng nhưng công tác thu nợ còn nhiều hạn chế cụ thể là vong quay vốn tín dụng còn chậm, vốn vay từ cấp trên trong tổng nguồn vốn vẫn chiếm tỷ trọng cao,vốn huy động tại chỗ còn hạn chế.

CHƯƠNG 5

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÍN DỤNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

5.1 NHỮNG YỂU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÍN DỤNG

Trong nền kinh tế thị trường hoạt động Ngân hàng luôn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, trong đó rủi ro tín dụng là rủi ro mà hậu quả do nó gây ra hết sức nặng nề, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động, thậm chí còn đe dọa đến sự tồn tại của Ngân hàng. Vì vậy, trong hoạt động tín dụng trước hết chúng ta cần phải phát hiện ra những yếu tố có thể dẫn đến rủi ro để hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Sau đây là một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tình hình tín dụng của NHNO & PTNT huyện Thanh Bình

5.1.1 Những yếu tố khách quan

· Môi trường cạnh tranh

Đầu năm 2007, toàn tỉnh Đồng Tháp hân hoan chào đón sự kiện Thị xã Cao Lãnh được công nhân là Thành phố Cao Lãnh trực thuộc Tỉnh. Sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Tỉnh nhà cũng như nhiều doanh nghiệp được thành lập, nhiều nhà đầu tư mở rộng quy mô sản xuất,… nên nhu cầu vốn là rất cao. Chính đều này đã thúc đẩy các Ngân hàng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, thực hiện nhiều chính sách hấp dẫn thu hút khách hàng đến gửi tiền và quan hệ tín dụng với Ngân hàng mình.

Hiện nay trên địa bàn ngày càng có nhiều Ngân hàng thương mại đang hoạt động cạnh tranh gay gắt, cùng chung mục tiêu huy động vốn và cho vay. Do đó, NHNO & PTNT huyện Thanh Bình không chỉ cạnh tranh với các Ngân hàng đã tồn tại trước đây như phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng Công thương,… mà trong những năm tiếp theo còn phải cạnh tranh với các chi nhánh Ngân hàng cổ phần đã và đang được xây dựng như Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Quốc tế (VIBank),… Đặc biệt các Ngân hàng này rất có kinh nghiệm trong việc quảng bá thương hiệu, áp dụng các chính sách về lãi suất huy động, lãi suất cho vay hết sức hấp dẫn nhằm lôi kéo khách hàng.

· Chính sách kinh tế - xã hội

Đây là nhân tố tác động lớn đến hoạt động của Ngân hàng, bởi lẽ chính sách thông thoáng thì kinh tế mới có điều kiện phát triển. Trong những năm qua, tình hình kinh tế huyện Thanh bình còn những tồn tại đáng chú ý trên một số vấn đề sau:

· Việc xác định cơ cấu kinh tế chưa phù hợp nên cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa theo hướng tích cực, sản xuất công nghiệp các năm nay không thể phát triển, tốc độ tăng trưởng bị chựng lại, đầu tư đạt hiệu quả chưa cao, phát huy nội lực còn hạn chế.

· Sản xuất nông nghiệp có phát triển, nhưng thiếu định hướng, chưa quy hoạch vùng để phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn nhằm đẩy mạnh dần công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn.

· Hoạt động dịch vụ gặp nhiều khó khăn chủ yếu do thiếu đầu tư và một chiến lược phát triển lâu dài toàn diện.

· Hoạt động đầu tư cơ bản dàn trải, chưa xác định dự án nào cần, không cần để thu hút vốn đầu tư, hợp tác đầu tư.

Trong tình này, hoạt động NHNO & PTNT huyện Thanh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách của Nhà nước, của ngành chưa đồng bộ.

5.1.2 Những nhân tố chủ quan

· Nguồn vốn

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp không ổn định như giá xăng dầu, giá vàng, các vật tư thiết yếu đều tăng đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống của người dân, chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát như tăng tỷ lệ bắt buộc, tiếp tục quản lý chặt tỷ lệ cho vay “huy động được vốn, có vốn mới cho vay”. Do đó để có đủ vốn đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng đòi hỏi hoạt động tín dụng của Ngân hàng phải đạt hiệu quả. 

Những năm qua, nguồn vốn huy động tại chỗ của Ngân hàng ngày càng tăng nhưng so với các Ngân hàng khác trên cùng đại bàn thì nó vẫn còn ở mức thấp. Bình quân nguồn vốn huy động chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu vốn tín dụng do đó chưa chủ động trong kinh doanh còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tạm ứng, vốn điều hòa của Ngân hàng cấp trên.

· Hình thức tín dụng

Hiện nay các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng còn rất hạn chế chủ yếu là cho vay ngắn hạn và trung hạn theo mục đích dự án, bảo lãnh,… Do đó có nhiều trường hợp khách hàng đến đề nghị xin vay vốn nhưng không được đáp ứng phải ra về, và tìm đến Ngân hàng khác có đủ điều kiện để vay vốn, điều này đã làm cho Ngân hàng mất không ít khách hàng đồng thời ảnh hưởng đến quy mô tín dụng cũng như uy tín của Ngân hàng. Vì vậy, để tăng doanh số cho vay, đáp ứng nhu cầu về vốn cho khách hàng, Ngân hàng phải không ngừng đa dạng các hình thức cho vay. Việc đa dạng các hình thức cho vay không chỉ giúp Ngân hàng thu hút thêm được nhiều khách hàng mà còn duy trì và giữ chân được các khách hàng hiện có.

· Phong cách phục vụ

Ngân hàng là một công ty có quan hệ công cộng, quan hệ với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội. Khách hàng đến Ngân hàng giao dịch đều tiếp xúc trực tiếp với cán bộ nhân viên, từ nhân viên bảo vệ đến nhân viên nghiệp vụ. Nếu phong cách phục vụ của nhân viên Ngân hàng không tốt, không làm hài lòng khách hàng sẽ dẫn đến tình trạng mất khách có thể nói Ngân hàng sẽ mất tất cả nếu không lôi kéo được khách hàng. Do vậy, nhân tố này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng mà còn quyết định đến sự tồn tại của Ngân hàng. Do đó, phong cách phục vụ của nhân viên Ngân hàng phải vui vẻ, hòa đồng, tận tình hướng dẫn khách hàng, cải tiến thời gian giao dịch thuận lợi cho khách hàng không để họ chờ lâu, phong cách văn minh lịch sự. Đặc biệt quan tâm đến những khách hàng lớn, khách hàng truyền thống tạo mối quan hệ tốt với họ, để họ tiếp tục quan hệ với Ngân hàng đồng thời có thể giới thiệu khách hàng mới cho mình.

· Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay là một công cụ quan trọng giúp Ngân hàng quản lý tốt hoạt động tín dụng của mình đồng thời kích thích tính cạnh tranh với các Ngân hàng khác theo hướng tích cực. Do vậy nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu vốn vay lớn, bởi lẽ sự chênh lệch lãi suất rất nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí nên họ rất thận trọng trong việc lựa chọn Ngân hàng để giao dịch. Đó cũng là lý do tại sao các Ngân hàng hiện nay chạy đua về lãi suất để lôi kéo khách hàng, tình trạng cạnh tranh rất gay gắt. Do đó để hoạt động tín dụng ngày một hiệu quả hơn Ngân hàng cần có chính sách lãi suất thật phù hợp đối với từng khoản vay khác nhau để đáp ứng triệt để nhu cầu của khách hàng.

· Đối tượng và lĩnh vực cho vay

NHNO & PTNT huyện Thanh Bình hoạt động trên địa bàn gồm 12 xã và 1 thị trấn với hơn 80% người dân sống bằng nghề nông. Do đó, từ khi đi vào hoạt động định hướng của ngành đã xác định “Nông thôn là thị trường chính, nông dân là khách hàng, nông nghiệp là đối tượng đầu tư”, định hướng này hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với tình hình kinh tế địa phương, điều kiện sản xuất của người dân nên kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt và lợi nhuận luôn tăng. Hiện nay, khách hàng chủ yếu của Ngân hàng là nông dân mà đặc biệt là hộ sản xuất kinh doanh cá thể đây là đối tượng kinh doanh nhỏ, lẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết, rủi ro trong sản xuất cũng rất cao vì vậy chi nhánh cần phân tích kỹ đối tượng này trước khi cho vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng nên mở rộng đầu tư đến các đối tượng khác như: hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức ngành nghề khác để tạo thêm cơ hội kinh doanh cho người dân đồng thời cũng kiếm thêm thu nhập cho đơn vị.

· Chỉ tiêu đề ra đối với cán bộ tín dụng

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hàng quý, năm Ngân hàng luôn đề ra kế hoạch để phấn đấu và thực hiện. Để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ngân hàng đã tiến hành phổ biến kế hoạch đến từng nhân viên trong đơn vị, trong đó có cán bộ tín dụng, kế hoạch cụ thể của từng cán bộ tín dụng là phải đạt các chỉ tiêu để ra (con số cụ thể) về doanh số cho vay, doanh số thu nợ. Cho nên các chỉ tiêu đề ra không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Trong thời gian qua, các chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đề ra cho cán bộ tín dụng là tương đối hợp lý, nó đã góp phần mở rộng quy mô tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân hàng.

5.2 NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG

5.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng

· Đối với nhóm khách hàng chủ quan để phát sinh nợ quá hạn. Nguyên nhân là do:

· Vay vốn rồi chỉ muốn trả lãi, còn gốc để xoay vòng vì họ ngại trả gốc phải làm lại thủ tục, vừa mất thời gian vừa tốn kém chi phí, nhất là hiện nay việc thế chấp, bảo lãnh vay vốn phải đăng ký thực hiện giao dịch đảm bảo.

· Vay ké, vay chung, vay nhưng chuyển vốn cho người khác sử dụng. Người sử dụng vốn không có khả năng trả nợ còn người vay thì đùn đẩy trách nhiệm cho người sử dụng vốn. Đây thực chất là việc sử dụng tiền vay sai mục đích, sai đối tượng rất phổ biến đối với cho vay hộ nông dân. 

· Do trước đây cho vay thế chấp bằng những giấy tờ mà theo quy định hiện hành ngân hàng không được nhận giấy tờ đó làm tài sản bảo đảm, nên khách hàng không chịu trả nợ vì không được vay lại để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

· Do nhà xa, bận rộn kinh doanh, người vay nhờ người khác đi trả nợ gốc, lãi nhưng bị chiếm dụng vốn - không đòi lại được nên cũng không chịu trả nợ ngân hàng...

· Đối với những khách hàng gặp khó khăn, thực sự không có khả năng trả nợ. Nguyên nhân là do:

· Do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do chính sách kinh tế, định hướng ngành nghề thay đổi, do biến động xấu của thị trường và giá cả...

· Do bản thân hoặc gia đình người vay bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn tài chính và kế hoạch trả nợ cho Ngân hàng.

· Do nhận thức, trình độ còn nhiều hạn chế của nông dân, họ thường ỷ lại vào sự hỗ trợ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với nông dân nên cố tình chây ỳ khi mất khả năng trả nợ.
5.2.2 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
Trong những năm gần đây, Ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, số hộ vay vốn ngày một gia tăng trong khi đó nguồn nhân lực bị hạn chế. Hiện nay, có 2 cán bộ tín dụng phải phụ trách 2 xã/ người, Phó phòng tín dụng kiêm phụ trách 1 xã lớn, đã dẫn đến hiện tượng quá tải trong quản lý số lượng khách hàng. Thêm vào đó trong quá trình thẩm định đầu tư cho vay vốn, một số cán bộ tín dụng thẩm định còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra thực tế,… chưa thực hiện đúng các quy định đề ra làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

Trong công tác huy động vốn, đa số cán bộ viên chức đều nhiệt tình đã đóng góp thật sự cho việc hoàn thành chỉ tiêu của bản thân và kế hoạch của đơn vị. Tuy nhiên cũng có không ít CBVC vẫn vô tư, thờ ơ đối với chỉ tiêu được giao, việc làm này gây ảnh hưởng, so bì trong nội bộ và vô tình ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Chưa áp dụng phương thức cho vay phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, tính chất, nhu cầu vốn của dự án.

Việc phân nhóm nợ chưa thực hiện thưởng xuyên hàng tháng để trích dự phòng và đề nghị xử lý rủi ro từng quý chưa kịp thời. Khi xảy ra nợ quá hạn, nợ tồn động thì thiếu cương quyết đôn đốc thu hồi.

5.2.3 Nguyên nhân khách quan

Tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp không ổn định, giá nông sản gần đây luôn biến động theo chiều hướng bất lợi cho nông dân và người sản xuất, đã ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân. 

Thời tiết thay đổi bất thường cộng thêm tình hình dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh lỡ mòm long móng ở gia súc và bệnh cúm trên gia cầm, đã gây thiệt hại lớn đến năng suất, sản lượng sản phẩm nông nghiệp. Từ đó ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nên việc mở rộng tín dụng của Ngân hàng bi hạn chế.

Kinh tế địa phương còn chậm phát triển, thu nhập người dân thấp, trình độ dân trí còn hạn chế người dân chưa am hiểu nhiều về các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Cơ chế phân loại nợ hiện tại theo quyết định 18/2007/QĐ-NHNN về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng. Điều này đã giúp Ngân hàng quản lý rủi ro chặt chẽ hơn đối với các cam kết ngoại bảng và tăng độ an toàn cho hoạt động của Ngân hàng. Tuy nhiên, theo quyết định này Ngân hàng phải phân loại nợ theo 5 nhóm, trong đó nhóm 1 là nợ đủ tiêu chuẩn, nhóm 5 là nợ xấu nhất và có khả năng mất vốn, nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4, 5. Điều này đã làm các Ngân hàng phải lo lắng, bởi cách phân loại nợ này gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều khả năng tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên đáng kể. Đó cũng là lý do tại sao tỷ lệ nợ xấu năm 2007 tại Chi nhánh tăng lên. 
5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Trong giai đoạn bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa thị trường Ngân hàng, trước sự cạnh tranh của các ngân hàng đối thủ nước ngoài, nguy cơ thị phần tín dụng của Ngân hàng sẽ bị co hẹp ngày một gần hơn. Để có thể đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững hoạt động tín dụng, nhất thiết phải xây dựng một chính sách tín dụng nhất quán và hợp lý, thích ứng với môi trường kinh doanh, phù hợp với đặc điểm của Ngân hàng, phát huy được các thế mạnh, khắc phục và hạn chế được các điểm yếu nhằm mục tiêu an toàn và sinh lợi. Do đó, qua quá trình tìm hiểu và phân tích để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng NHNO & PTNT huyện Thanh Bình nên thực hiện một số giải pháp sau:

5.3.1 Giải pháp tăng trưởng dư nợ tín dụng

5.3.1.1 Hoạt động huy động vốn

· Tạo niềm tin cho khách hàng

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào uy tín luôn đặt lên hàng đầu. Chính vì thế ngân hàng cần tạo được uy tín của mình để khách hàng đặt niềm tin nơi mình vì tâm lý chung của khách hàng trước tiên là muốn tài sản của mình phải dược đảm bảo an toàn. Do đó, khi tiếp xúc với khách hàng chúng ta phải thật hòa nhã, làm cho khách hàng tin tưởng vào ngân hàng, bên cạnh đó chúng ta cũng cần quan tâm thường xuyên, tạo mối quan hệ tốt đẹp đối với các khách hàng củ, các chương trình quà tặng cho khách hàng lớn,… Có như vậy, chúng ta mới giữ được chân các khách hàng truyền thống mà còn thu hút được một lượng lớn khách hàng thông qua sự giới thệu của các khách hàng củ.

· Lãi suất huy động

Là một công cụ giúp ngân hàng huy động vốn hiện có trong các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, nó như một đòn bẩy quyết định việc huy động vốn. Vì vậy, việc nghiên cứu thị trường để đưa ra một lãi suất thích hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng lượng tiền gửi của khách hàng. Hiện nay ngân hàng phải chịu sự cạnh tranh của các ngân hàng khác nên việc ấn định một lãi suất phù hợp, ở mức cho phép tức là vừa cạnh tranh được với ngân hàng bạn vừa đảm bảo có lời. Do đó, Ngân hàng nên áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt, mức lãi suất cho vay không giống nhau đối với các khoản cho vay khác nhau tuỳ thuộc vào kỳ hạn, loại tiền, dự án vay vốn và khách hàng vay vốn cụ thể
· Đa dạng hóa các hình thức dịch vụ

· Đa dạng các hình thức huy động vốn bên cạnh các hình thức tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo thời hạn gửi, tiết kiệm có thưởng, phát hành giấy tờ có giá như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn và dài hạn, trái phiếu thì ngân hàng cần mở rộng thanh tóan các giấy tờ có giá như  séc, hối phiếu, lệnh phiếu.

· Ngân hàng cần mở rộng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng

· Cung cấp dịch vụ thanh tóan như thu hộ, chi hộ…

· Thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, quản lý và đầu tư các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng.

· Các dịch vụ liên quan đến họat động ngân hàng như bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê két sắt và các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

· Bám sát tình hình phát triển kinh tế của địa phương

· Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

· Chủ động tìm kiếm, mở rộng khách hàng, tổ chức đánh giá tìm hiểu nhu cầu vay vốn của thị trường để phân nhóm khách hàng một cách hợp lý.

· Tích cực mở rộng và tăng cường cho vay thông qua tổ, nhóm…

· Tăng cường đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại nhằm tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

· Marketing

Lựa chọn hình thức marketing phù hợp ngoài việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đến mọi người dân trong huyện bằng hình thức như Băng ron, pano, aphich,…tốt hết Ngân hàng nên phối hợp với các phòng thông tin của Ủy ban nhân dân thị trấn, xã để thông tin, tuyên truyền những hình thức huy động vốn mới nhất đến khách hàng để họ có thể nhanh chóng nắm bắt được thông tin, và thường xuyên nhắc lại để khách hàng biết được khi có nhu cầu gửi tiền. Đây là một biện pháp khá hiệu quả nhưng chỉ tốn chi phí rất thấp, sẽ góp phần làm giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.

5.3.1.2 Hoạt động tín dụng
· Mở rộng phạm vi hoạt động

Trong những năm qua hoạt động tín dụng của Ngân hàng đã đi đún hướng tuy nhiên nguồn vốn huy động chưa cao chưa đáp ứng triệt để nhu cầu vốn vay của khách hàng. Do đó, trong những năm tiếp theo, Ngân hàng nên mở rộng phạm vi hoạt động ở những khu vực mà trước đây Ngân hàng chưa có điều kiện vươn tới như các ấp-xã vùng xa, vùng sâu,… cụ thể là nên thành lập phòng giao dịch ở vùng 5 xã Cù Lao. Đồng thời có thể cho vay thông qua các tổ chức xã hội như: hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp khác. Khi Ngân hàng lựa chọn các tổ chức này thì phải chọn mô hình ký hợp đồng trách nhiệm, phương thức đầu tư vốn, chọn phương thức đầu tư thích hợp để chuyển tải vốn có hiệu quả và an toàn đến tay người dân. 

Tóm lại, việc mở rộng tín dụng phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả, đầu tư những dự án trọng điểm trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của địa phương để mở rộng đầu tư vốn đến mọi thành phần kinh tế.

· Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng

Yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của bất cứ một hoạt động nào trên mọi lĩnh vực. Đối với hoạt động tín dụng thì yếu tố con người lại càng đóng một vai trò quan trọng, nó quyết định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng và từ đó quyết định đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng. Chính vì vậy cần phải không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng giúp cho việc sử dụng cán bộ ngày càng có hiệu quả hơn. Bởi vậy, cần dành một quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng nghiệp vụ marketing, kỹ năng bán hàng, thương thảo hợp đồng và văn hoá kinh doanh. Đồng thời phải thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ tín dụng và kiên quyết loại bỏ, thuyên chuyển sang bộ phận khác những cán bộ yếu về tư cách đạo đức, thiếu trung thực, những cán bộ tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

· Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng

Trong công tác tín dụng, thông tin là yếu tố đóng vai trò quyết định giúp cho Ngân hàng ra quyết định có đầu tư hay không. Các thông tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều khi lại thiếu đầy đủ, chính xác, do vậy cán bộ tín dụng không thể chỉ dựa vào các luồng thông tin do khách hàng cung cấp trong dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý các thông tin về mọi vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập các thông tin về khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng,… dựa trên việc sử dụng các phần mềm tin học. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá chính xác hơn về khách hàng vay vốn và nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, ra quyết định cho vay và đầu tư. Đặc biệt, trong năm 2008 này Ngân hàng tập trung triển khai thực hiện chương trình IPCAS đến từng CBVC, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng và phục vụ nhiều tiện ích thu hút khách hàng. 
· Xử lý nợ quá hạn và nợ tồn động

Ở NHNO & PTNT huyện Thanh Bình qua phân tích ta thấy nợ quá hạn của Ngân hàng biến động không đều ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động tín dụng. Để khắc phục được những tồn tại đó và thu hồi được nợ quá hạn, nợ tồn đọng ở Ngân hàng cần thực hiện một số công việc sau:

· Tách các chức năng tiếp thị, quan hệ khách hàng, thẩm định rủi ro độc lập, quyết định tín dụng và quản lý nợ cùng với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan. Thực hiện sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên của cán bộ các cấp liên quan tới cấp tín dụng và bộ phận kiểm tra và giám sát tín dụng độc lập.

· Trước hết từng cán bộ tín dụng cần bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từng năm và từng giai đoạn để đầu tư đúng hướng, có hiệu quả. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng để hạn chế thấp nhất nợ quá hạn do thẩm định yếu, thiếu kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.

· Khi đã phát sinh nợ quá hạn phải phân tích kỹ, tìm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để có hướng đề xuất xử lý thích hợp.

· Nếu do nguyên nhân chủ quan, chúng ta phải kiên quyết thu hồi nợ bằng mọi biện pháp như động viên khách hàng dùng nguồn vốn khác để trả nợ, tự xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ. Nếu khách hàng vẫn không trả nợ thì tranh thủ sự hỗ trợ của các đoàn thể, chính quyền địa phương cũng như cơ quan pháp luật trong thu hồi nợ xấu.

· Nếu do nguyên nhân khách quan, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể để có những giải pháp thích hợp như: gia hạn thời hạn cho vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tư vấn sản xuất kinh doanh theo sự hiểu biết của cán bộ ngân hàng, động viên khách hàng tự xử lý tài sản bảo đảm trả nợ hết không có phương án nào khác. Trường hợp xử lý tài sản quá khó khăn và đủ điều kiện thì đề nghị xử lý nợ bằng nguồn dự phòng rủi ro.

              Tóm lại, xử lý nợ quá hạn là công việc hết sức gian nan, mất nhiều thời gian, công sức đòi hỏi nhiều tâm huyết của cán bộ tín dụng nhưng cách tốt nhất vẫn là kiên trì bám trụ, thường xuyên lui tới nhắc nhở, động viên, đánh vào tâm lý của người vay vốn: “mưa dầm thấm đất”, vì vậy nếu như chúng ta tích cực, kiên trì bám trụ để thu nợ sẽ đem lại kết quả nhất định.

5.3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng

5.3.2.1 Thực hiện đúng quy trình cho vay

Qua kết quả phân tích rủi ro tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình ta thấy, đa phần rủi ro xảy ra là do nguyên nhân từ khách hàng, chủ yếu là do khách hàng thiếu năng lực, các dự án cho vay không khả thi và một phần là do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. Vì vậy, để hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng cần thực hiện đúng quy trình cho vay theo hướng dẫn của NHNO & PTNT Việt Nam. Cụ thể như sau:

· Trước khi cho vay

Do rủi ro tín dụng tại Ngân hàng xuất hiện nhiều ở hộ sản xuất kinh doanh nên để hạn chế rủi ro tín dụng ở nhóm đối tượng này, trước khi cho vay Ngân hàng cần chú ý những điểm sau:

· Thường xuyên phân tích khách hàng, trong đó cần chú ý đến:

· Phân tích tư cách, năng lực pháp lý.

· Phân tích năng lực điều hành, quản lý.

· Phân tích tình hình hoạt động SXKD.

· Phân tích tình hình tài chính.

Việc phân tích này nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện về khách hàng của mình, để từ đó có chính sách đầu tư hợp lý. Bởi có đánh giá đúng khách hàng thì mới biết được khả năng hoàn trả nợ của họ.

· Xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh, cán bộ tín dụng điều kiện và môi trường kinh doanh như thị phần mà khách hàng đang có, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại mà khách hàng tung ra thị trường, cuối cùng là cán bộ tín dụng phải nhận thức được khả năng phát triển trong tương lai của ngành nghề khách hàng đang kinh doanh. Từ đó có quyết định đúng đắn khi xét duyệt cho vay.

· Kiểm tra sau khi cho vay

Các ngân hàng thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việc thẩm định trước khi cho vay mà lơi lỏng quá trình kiểm tra, kiểm soát đồng vốn sau khi cho vay. Khi ngân hàng cho vay thì khoản cho vay cần phải được quản lý một cách chủ động để đảm bảo sẽ được hoàn trả. Theo dõi nợ là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cán bộ tín dụng nói riêng và của ngân hàng nói chung. Việc theo dõi hoạt động của khách hàng vay nhằm tuân thủ các điều khoản đề ra trong hợp đồng tín dụng giữa khách hàng và ngân hàng nhằm tìm ra những cơ hội kinh doanh mới và mở rộng cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian qua NHNO & PTNT huyện Thanh Bình chưa thực hiện tốt công tác này. Điều này một phần do yếu tố tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng của cán bộ ngân hàng, một phần do hệ thống thông tin quản lý phục vụ kinh doanh tại đơn vị còn kém, không cung cấp được kịp thời, đầy đủ các thông tin mà Ngân hàng yêu cầu.  

Công tác kiểm tra giám sát sau khi cho vay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mục đích của công việc này là hướng dẫn, đôn đốc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, có điều kiện thuận lợi để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng từ đó có thể tư vấn cho khách hàng để khách hàng sử dụng vốn mang lại hiệu quả kinh tế.

Để thực hiện tốt công tác này thì cán bộ tín dụng nên định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tùy theo độ an toàn của khoản vay. Cán bộ tín dụng kiểm tra bằng cách thị sát tiến độ thực hiện và thị sát vật chất. Nếu phát hiện những vấn đề ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ của khách hàng thì cán bộ tín dụng phải trực tiếp báo cáo đến Trưởng phòng tín dụng, trình giám đốc biết để có những giải pháp khắc phục kịp thời, có thể ngừng cho vay hoặc thu nợ trước hạn.

Hàng tháng, quý thực hiện tốt việc phân nhóm nợ theo đúng quy định, tổ chức phân tích nợ tồn đồng, nợ đã xử lý rủi ro xác định nguyên nhân để có biện pháp thu nợ đạt hiệu quả.

Thường xuyên theo dõi kế hoạch thu nợ của từng xã, thị trấn nắm bắt kịp thời các hộ chưa trả nợ nhằm đôn đốc nhắc nhở trả nợ cho Ngân hàng đúng hạn.

5.3.2.2 Phân tán rủi ro

· Bảo hiểm tín dụng

Để đảm bảo an toàn vốn tín dụng đòi hỏi NHNO & PTNT Tỉnh sớm có quy định, đưa vào thực hiện và yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho Ngành nghề kinh doanh và bảo hiểm tài sản vay của mình.

Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp luôn chứa đựng nhiều rủi ro do thiên tai, bệnh dich nên gây thiệt hại đến năng suất hàng nông sản là đều không thể tránh khỏi. Vì vậy, việc mua bảo hiểm cho cây trồng vật nuôi là điều hết sức cần thiết, nó giúp cho người dân phòng ngừa được rủi ro trong sản suất đồng thời cũng góp phần hạn chế được rủi ro tín dụng cho Ngân hàng.

· Lập quỹ dự phòng rủi ro

Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, việc xảy ra rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bằng cách nào để ngăn chặn và hạn chế tối thiểu những thiệt hại do rủi ro gây ra là vấn đề cần phải quan tâm. Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro là một trong những biện pháp hạn chế rủi ro mà bắt kỳ Ngân hàng nào cũng thực hiện. Trong những năm qua, việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tại Ngân hàng còn thấp, do vậy trong những năm tiếp theo Ngân hàng nên nâng mức dự phòng này lên để có thể bù đáp những tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho Ngân hàng.

· Cho vay hợp vốn

Thực tế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cho thấy, rủi ro tín dụng xảy ra ở những khách hàng có số tiền rủi ro khá lớn. Vì vậy, cách tốt nhất để hạn chế rủi ro đối với các đối tượng này là Ngân hàng nên tiến hành cho vay hợp vốn. Vì cho vay hợp vốn có sự tập trung nguồn vốn cho vay của nhiều Ngân hàng khác nhau, từ đó phân tán được rủi ro và giúp nâng cao chất lượng tín dụng cho Ngân hàng. Do đó, hình thức cho vay hợp vốn nên được khuyến khích, nó góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Ngân hàng mình với sự trợ giúp của các Ngân hàng bạn.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN

Trong những năm qua kinh tế địa phương tăng trưởng tương đối ổn định, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn và thách thức như: giá vàng, giá xăng dầu và các mặt hàng nông sản không ổn định,… cộng thêm tình hình thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đồng thời cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể CBVC, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của NHNO & PTNT tỉnh Đồng Tháp, được sự ủng hộ của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, các Ban ngành đoàn thể địa phương, Chi nhánh NHNO & PTNT huyện Thanh Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách kinh tế mới của Nhà nước, của ngành và địa phương, đặc biệt là cơ cấu mới về quy chế cho vay đối với khách hàng, cơ chế đảm bảo tiền vay cũng như các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên. Cụ thể, qua 3 năm hoạt động Ngân hàng đạt một số kết quả sau:

· Tổng nguồn vốn huy động tính đến cuối năm 2007 đạt 67.083 triệu đồng tăng 44,04% so với năm 2006.

· Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ đều tăng liên tục qua các năm. Cụ thể, tính đến cuối năm 2007 doanh số cho vay đạt 372.305 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 314.051 triệu đồng và dư nợ là 313.685 triệu đồng.

· Đối tượng thu hút vốn đầu tư chủ yếu của Ngân hàng là hộ sản xuất kinh doanh, cụ thể qua 3 năm hoạt động 2005-2007 dư nợ tín dụng của đối tượng này đều trên 80% trong tổng dư nợ của toàn Ngân hàng.

· Các chỉ số tín dụng như vòng quay vốn tín dụng và hệ số thu nợ đều tốt.

· Tình hình nợ xấu có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Đơn vị, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã mang lại hiệu quả minh chứng là lợi nhuận của Ngân hàng qua 3 năm đều tăng. 

Trên cơ sở đạt được kết quả kinh doanh, tài chính đã đảm bảo được đời sống CBVC yên tâm công tác tốt, góp phần cải tạo bộ mặt cơ quan ngày càng khang trang sạch đẹp, đạt công sở văn hóa, Ngân hàng trong sạch vững mạnh. Các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng ngày càng được phát huy, kỹ năng quản trị càng được quan tâm cũng cố, tạo hiệu quả thiết thực cho công việc hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Đồng thời, góp phần nhỏ bé của mình vào việc khẳng định thương hiệu “ Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng”.

6.2 KIẾN NGHỊ

Để hỗ trợ tạo điều kiện cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Bình hoạt động ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt sứ mệnh của mình, tạo ra nhiều vốn cho người dân đầu tư, tái đầu tư. Em có một số kiến nghị như sau:

6.2.1 Đối với NHNO & PTNT huyện Thanh Bình

· Cũng cố và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua như: lợi nhuận, doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ và vốn huy động ngày càng nâng cao.

· Trước mắt là cần phải bám sát kế hoạch đã đề ra trong năm 2008 để hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu mong muốn.

· Tăng cường kiểm soát chi phí hoạt động, khuyến khích tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa các khoản chi phí bất hợp lý.

· Mở rộng mạng lưới kinh doanh tranh thủ phát triển dịch vụ ngân hàng tại các khu vực có tiềm năng.

· Nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện làm việc, mở rộng mặt bằng để tạo niềm tin cho khách hàng và đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.

· Tăng cuờng và mở rộng các biện pháp tuyên truyền và quảng cáo trên các báo đài, tổ chức các cuộc hội nghị đối thoại trực tiếp với khách hàng để giới thiệu quy chế cho vay và sản phẩm dịch vụ mới. Đặt tờ bướm trước quầy giao dịch để khách hàng tiện theo dõi. 

· Trong khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ của khách hàng vay tiền phải tiến hành một cách cẩn thận và chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng tới mức thấp nhất.

· Trước, trong và sau khi cho vay ngân hàng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tài sản đảm bảo nợ vay đánh giá mức độ hao mòn để có biện pháp xử lý kịp thời khi tài sản mất giá hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

· Ngân hàng cần có chính sách phân công khối lượng công việc cho cán bộ tín dụng phù hợp, tránh tình trạng quá tải, vì địa bàn quản lý quá rộng gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc giám sát, theo dõi, đánh giá khách hàng của mình.
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương

· Có chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện cho ngân hàng tìm hiểu, tiếp cận và tiếp xúc với người dân địa phương nhằm giới thiệu và hướng dẫn người dân về hoạt động của Ngân hàng.

· Cần có những biện pháp chỉ đạo thiết thực cho các ngành, các cấp kết hợp với Ngân hàng thực hiện các giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế nông hộ trên địa bàn phát triển.

· Khẩn trương tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, nhất là tại các khu thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận thế chấp, xác định giá trị thế chấp trong việc cho vay của Ngân hàng.

· Chỉ đạo các Ban, Ngành có liên quan tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Ngân hàng thu hồi nợ. 

6.2.3 Đối với Ngân hàng cấp trên

· Hiện nay chi nhánh chưa đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu của người dân, Ngân hàng cấp trên nên có chính sách hỗ trợ vốn cho chi nhánh, đặc biệt là vốn trung, dài hạn để ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng đáp ứng triệt để nhu cầu vốn của khách hàng.

· Cần xoá bỏ tình trạng vay vốn thông qua trung gian đầu mối, vì sẽ làm méo mó dòng chảy vốn đầu tư, cũng như sai định hướng. Ngân hàng nông nghiệp  Việt Nam nên có cơ chế bù đắp rủi ro và khuyết khích các ngân hàng chủ động cho vay trực tiếp, cần có khung lãi xuất riêng đối với đối tượng vay để tạo điều kiện trả nợ cũng như định hướng phát triển cho các đối tượng của ngân hàng. Đặc biệt người dân mới đi vào sản xuất, chuyển dịch nên có khung lãi suất thấp.

· Cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi an toàn, thủ tục cho vay phù hợp tránh gây phiền hà cho người dân.
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		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007



Ngắn hạn

Trung hạn

Tổng DSTN

Năm

Triệu đồng

198840

23220

222060

262715

30303

293018

282352

31699

314051
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

										So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Ngắn hạn		198840		262715		282352		63,875		32.12		19,637		7.47

		Trung hạn		23220		30303		31699		7,083		30.5		1,396		4.61

		Tổng DSTN		222060		293018		314051		70,958		31.95		21,033		7.18
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

										So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Ngắn hạn		175163		214391		261927		39,228		22.4		47,536		22.17

		Trung hạn		44380		41040		51758		-3,340		-7.53		10,718		26.12

		Tổng dư nợ		219543		255431		313685		35,888		16.35		58,254		22.81
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

										So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Hợp tác xã		90		60		710		-30		-33.33		650		1,083.33

		Hộ SXKD		179260		217719		262713		38,459		21.45		44,994		20.67

		Khác		40193		37652		50262		-2,541		-6.32		12,610		33.49

		Tổng dư nợ		219543		255431		313685		35,888		16.35		58,254		22.81
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

										So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Hợp tác xã		30		30		60		0		0		30		100

		Hộ SXKD		199851		264977		286071		65,126		32.59		21,094		7.96

		Khác		22179		28011		27920		5,832		26.3		-91		-0.32

		Tổng DSTN		222060		293018		314051		70,958		31.95		21,033		7.18
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

				2005		2006		2007

		Ngắn hạn		245484		301942		329888

		Trung hạn		28238		26964		42417

		Tổng DSCV		273722		328906		372305
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		CHỈ TIÊU		Năm						So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Nguồn vốn huy động		31,510		46,574		67,083		15,064		47.81		20,509		44.04

		Tiền gửi của TCTD		366		515		2,573		149		40.71		2,058		399.61

		Tiền gửi của khách hàng		30,533		38,178		56,756		7,645		25.04		18,578		48.66

		Phát hành GTCG		611		7,881		7,754		7,270		1,189.85		-127		-1.61

		Nguồn vốn cấp trên		16,066		10,076		18,556		-5,990		-37.28		8,480		84.16

		Tổng nguồn vốn		47,576		56,650		85,639		9,074		19.07		28,989		51.17

				2005		2006		2,007

		Nguồn vốn huy động		31510		46574		67083

		Nguồn vốn cấp trên		16066		10076		18556

		Tổng nguồn vốn		47576		56650		85639

										So sánh tăng giảm 2006/2005				So sánh tăng giảm 2007/2006

				2005		2006		2007		Số tiền		Tỷ lệ		Số tiền		Tỷ lệ

		Hợp tác xã		0		0		710		0		-		710		-

		Hộ SXKD		248753		303436		331065		54,683		21.98		27,629		9.11

		Khác		24969		25470		40530		501		2.01		15,060		59.13

		Tổng DSCV		273722		328906		372305		55,184		20.16		43,399		13.19
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